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  Tiết PPCT: 01 + 02

Chương I


DAO ĐỘNG CƠ





DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
+ Định nghĩa dao động điều hoà.

+ Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì?

2. Kĩ năng:
+ Phương trình của dao động điều hoà và giải thích được cá đại lượng trong phương trình.

+ Công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số.

+ Công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà.


- Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0.


- Làm được các bài tập tương tự như Sgk

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính dao động điều hoà. 

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương dao động điều hoà.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.




Mô hình đơn giản về dao động điều hoà.

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về dao động điều hoà.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức dao động điều hoà.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về dao động điều hoà.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về dao động điều hoà. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về dao động điều hoà.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về dao động điều hoà.
	- Biết được công thức tính dao động điều hoà.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính dao động điều hoà.
	- Tính được li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu đại cương về dao động cơ
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức x, viết v, a. về dao động cơ
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức x, viết v, a. về dao động cơ

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức x, viết v, a. về dao động cơ

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình của dao động điều hoà.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về phương trình của dao động điều hoà.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương trình của dao động điều hoà.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Con lắc lò xo. Bài tập.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Dao động cơ

1. Thế nào là dao động cơ
- Là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

- VTCB: thường là vị trí của vật khi đứng yên.

2. Dao động tuần hoàn
Là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, gọi là chu kì, vật trở lại vị trí như cũ với vật tốc như cũ.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Phương trình của dao động điều hoà

1. Ví dụ
- Giả sử một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn theo chiều dương với tốc độ góc (.

- P là hình chiếu của M lên Ox.

- Giả sử lúc t = 0, M ở vị trí M0 với 
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của điểm P có phương trình: x = OMcos((t + ()

Đặt OM = A => x = Acos((t + ()

Vậy: Dao động của điểm P là dao động điều hoà.

2. Định nghĩa
Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình
- Phương trình dao động điều hoà: x = Acos((t + ()

+ x: li độ của dao động.

+ A: biên độ dao động, là xmax. (A > 0)

+ (: tần số góc của dao động, đơn vị là rad/s.

+ ((t + (): pha của dao động tại thời điểm t, đơn vị là rad.

+ (: pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm.

4. Chú ý ( Sgk )

III. Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hoà 

1. Chu kì và tần số
- Chu kì (kí hiệu và T) của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.

+ Đơn vị của T là giây (s).
- Tần số (kí hiệu là f) của dao động điều hoà là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.

+ Đơn vị của f là 1/s gọi là Héc (Hz).
2. Tần số góc
- Trong dao động điều hoà ( gọi là tần số góc. Đơn vị là rad/s. 
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IV. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà 

1. Vận tốc
v = x’ = -((Asin((t + ()

- Ở vị trí biên (x = (A): 

( v = 0.

- Ở VTCB (x = 0):

( |vmax| = (A

2. Gia tốc
a = v’ = -((2Acos((t + ()

= -((2x

- Ở vị trí biên (x = (A): 

( |amax| = -((2A

- Ở VTCB (x = 0):

( a = 0
V. Đồ thị trong dao động điều hoà
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc v0 = 0,314 m/s. Khi t = 0 vật qua vị trí có li độ  x = 5cm theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động điều hoà của vật là

A. x = 10 cos(
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B. x = 10cos(4
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C. x = 10cos(4
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 D. x = 10cos(
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Câu 2: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng

A.Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0.
B.Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.

C.Vận tốc có độ lớn bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại.
D.Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0.

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng AB. Khi qua vị trí cân bằng, vectơ vận tốc của chất điểm

A. luôn có chiều hướng đến A.


B. có độ lớn cực đại.


C. bằng không.




D. luôn có chiều hướng đến B.

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng
A. theo chiều chuyển động của viên bi.   

B. theo chiều âm quy ước. 

C. về vị trí cân bằng của viên bi.


D. theo chiều dương quy ước.

Câu 5: Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A. Lực tác động đổi chiều
 


B. Lực tác dụng bằng không.
   

C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.    


D.Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 6: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi

A. Cùng pha với vận tốc.         


B. Ngược pha với vận tốc.                   

C. Sớm pha (/ 2 so với vận tốc.     


D. Trể pha (/ 2 so với vận tốc.

Câu 7: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là 

A. A2 = x2 + v2/(2
B. A2 = x2 + v2. (2 .        
C. A2 = v2 + x2/(2.         D. A2 = v2 + x2. (2.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8sin(10(t - (/6) (cm). Li độ của chất điểm ở thời điểm t = 0,05s là     

A.  x = 4 
[image: image13.wmf]3

cm         B.  x = - 4
[image: image14.wmf]3

 cm       

C.  x = 4 cm          
D. x = 4
[image: image15.wmf]3

 cm

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8sin(10(t - (/6) (cm). Vận tốc của chất điểm ở thời điểm t = 0,05s là

A. v =  - 40( cm/s            B. v =  40( cm/s      C.  v =  40(
[image: image16.wmf]3

 cm/s    
D. v = - 40(
[image: image17.wmf]3

 cm/s

Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình  x = 5sin(10

t - (/2) (cm).Li độ của vật ở thời điểm t bằng 1/8 chu kỳ dao động là

A.  x = 0                
B. x =  2,5
[image: image20.wmf]2

 cm           C.  x = 5 cm             

D. x = - 2,5
[image: image21.wmf]2

 cm

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = A/2 là

A.T/6
[image: image22.wmf]
 

B.T/4
                          C.T/3


       D. T/2

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = 0 (hoặc từ x = 0 đến x = A) là

A.T/6
[image: image23.wmf]


B.T/4

          
C.T/3


       D. T/2

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = - A đến vị trí có li độ x= A (hoặc từ x=A  đến x = - A) là

A.T 
[image: image24.wmf]


         B.T/4

         
 C.T/2


       D. T/3

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = -A/2  đến vị trí có li độ x= A/2 là

A.T/4
[image: image25.wmf]

          B.T/6

               C.T/3

        D. T/2

F. RÚT KINH NGHIỆM
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     Tiết ppct: 3
BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
+ Định nghĩa dao động điều hoà.

+ Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì?

2. Kĩ năng:
+ Phương trình của dao động điều hoà và giải thích được cá đại lượng trong phương trình.

+ Công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số.

+ Công thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà.


- Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng 0.


- Làm được các bài tập tương tự như Sgk

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính dao động điều hoà. 

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương dao động điều hoà.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

Bài tập về  dao động điều hoà.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức dao động điều hoà.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về dao động điều hoà.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về dao động điều hoà. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về dao động điều hoà.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về dao động điều hoà.
	- Biết được công thức tính dao động điều hoà.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính dao động điều hoà.
	- Tính được li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG VÀ ÔN TẬP KIẾN THỨC:

Hoạt động 1: Ôn tập lại kiến thức cơ bản về dao động điều hòa
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về Âm, nguồn âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: tổng hợp kiến thức về dao động điều hòa.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

B. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 2: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dao động điều hòa.
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dao động điều hòa.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


C. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài 
D. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động và ôn tập kiến thức



1. Dao động điều hòa
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

+ Phương trình dao động: x = Acos(ωt + ().
+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.




2. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà: Trong phương trình x = Acos(ωt + () thì:

	Các đại lượng đặc trưng 
	Ý nghĩa 
	Đơn vị

	A
	biên độ dao động; xmax = A >0
	m, cm, mm

	(ωt + () 
	pha của dao động tại thời điểm t (s)
	Rad; hay độ

	(
	pha ban đầu của dao động, 
	rad

	ω
	tần số góc của dao động điều hòa
	rad/s.

	T 
	Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần :T = 
[image: image26.wmf]2

p

w

= 
[image: image27.wmf]N

t

   
	s ( giây)

	f
	Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây . 
[image: image28.wmf]1

f

T

=


	 Hz ( Héc) hay 1/s

	Liên hệ giữa ω, T và f: 
	ω = [image: image29.wmf]T

p

2

 = 2(f;
	



Biên độ A và pha ban đầu ( phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động, 

    Tần số góc ω (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.





3. Mối liên hệ giữa li độ , vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà:

	 Đại lượng 
	Biểu thức 
	So sánh,  liên hệ 

	Ly độ 
	x = Acos(ωt + ()

 xmax = A
	Li độ của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng trễ pha hơn [image: image30.wmf]2

p

 so với với vận tốc. 

	Vận tốc 
	v = x' = - ωAsin(ωt + () 

v= ωAcos(ωt + ( + [image: image31.wmf]2

p

) 

-Vị trí biên (x = ( A), v = 0. 

-Vị trí cân bằng (x = 0), |v| = vmax = ωA.
	-Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn [image: image32.wmf]2

p

 so với với li độ. 

- Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn tăng dần, khi vật đi từ vị trí cân bằng về biên thì vận tốc có độ lớn giảm dần.

	Gia tốc 
	a = v' = x’’ = - ω2Acos(ωt + () 

a= - ω2x.

Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

- Ở biên (x = ( A), gia tốc có độ lớn cực đại: 

           amax = ω2A.

- Ở vị trí cân bằng (x = 0), gia tốc bằng 0.


	-Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ x(sớm pha [image: image33.wmf]2

p

 so với vận tốc v).

-Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, [image: image34.wmf]a

r

 ngược  chiều với [image: image35.wmf]v

r

( vật chuyển động  chậm dần)

-Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, [image: image36.wmf]a

r

cùng chiều với  [image: image37.wmf]v

r

( vật chuyển động nhanh dần).

	Lực kéo về 


	F = ma = - kx 

Lực tác dụng lên vật dao động điều hòa :luôn hướng về vị trí cân bằng, gọi là lực kéo về (hồi phục).

Fmax = kA
	- Chuyển động nhanh dần : a.v>0, [image: image38.wmf]v

F

r

r

Ý

 ;

- Chuyên động chậm dần a.v<0 , [image: image39.wmf]v

F

r

r

­¯


([image: image40.wmf]F

r

là hợp lực tác dụng lên vật)


4.Hệ thức độc lập đối với thời gian : 

    +Giữa tọa độ và vận tốc:                    
[image: image41.wmf]22

222
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Nhóm 2,3,4 đảm nhiệm chính: PHT1

1. Phương trình dao động của vật có dạng:

 x = Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động dạng chuẩn x =  Acos(ωt + φ)  bằng bao nhiêu ?

A. 0.

                 B. -π/2.  

        

C. π.


   D. 2 π.
HD : 

Đưa phương pháp x về dạng chuẩn : x = Acos(ωt - π/2)
suy ra φ = -π/2.
       Chọn B.
2. Phương trình dao động có dạng : x = Acosωt. Gốc thời gian là lúc vật :

A. có li độ x = +A.
B. có li độ x = -A.

C. đi qua VTCB theo chiều dương.

D. đi qua VTCB theo chiều âm
HD : Thay t = 0 vào x ta được : x = +A Chọn : A      

3 . Toạ độ của một vật biến thiên theo thời gian theo định luật : [image: image42.wmf]4.(4..)
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(cm). Tính tần số dao động , li độ và vận tốc của vật sau khi nó bắt đầu dao động được 5 (s).

HD: Từ phương trình  [image: image43.wmf]4.(4..)
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- Li độ của vật sau khi dao động được 5(s) là: [image: image45.wmf]4.(4..5)4
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- Vận tốc của vật sau khi dao động được 5(s) là: [image: image46.wmf]'
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4. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4
[image: image47.wmf])
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a, Xác định biên độ, chu kỳ, pha ban đầu của dao động.

b, Lập biểu thức của vận tốc và gia tốc.

c, Tính vận tốc và gia tốc tại thời điểm t = 
[image: image48.wmf]1
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s và xác định tính chất chuyển động.

HD: a, A = 4cm; T = 1s; 
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 EMBED Equation.3 [image: image53.wmf])
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        c,  v=-4
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5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: [image: image56.wmf]3cos(2)
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, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào?

A. Đi qua Vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox

B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox

C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox

D. Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox
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HD:

Đáp án C

6. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: [image: image58.wmf]4cos17
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,( t đo bằng giây). Người ta đã chọn mốc thời gian là lúc vật có:

A. Tọa độ -2 cm và đang đi theo chiều âm         

B. tọa độ -2cm và đang đi theo chiều dương

C. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều dương 

D. tọa độ +2cm và đang đi theo chiều âm
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Đáp án D

7. Một vật dao động điều hòa, ở thời điểm t1 vật có li độ x1 = 1cm, và có vận tốc v1= 20cm/s. Đến thời điểm t2 vật có li độ x2 = 2cm và có vận tốc v2 = 10cm/s. Hãy xác định biên độ, chu kỳ, tần số, vận tốc cực đại của vật?

HD: Tại thời điểm t ta có : [image: image60.wmf]os()
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Vận tốc cực đại: Vmax = [image: image70.wmf]105
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Nhóm 3,4 đảm nhiệm chính: PHT2




Dạng 1: Dựa vào PT tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa.
Câu 1: Một vật thực hiện dđđh xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 2cos
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 cm. Chu kì dao động của vật là


A. 2 (s).

B. 1/2( (s).

C. 2( (s).

D. 0,5 (s).
Câu 2: Vật dao động điều hoà có phương trình: 
[image: image72.wmf]4()
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 (cm/s). Li độ và chiều chuyển động lúc ban đầu của vật là




A. 2 cm, theo chiều âm.
  
 B. 2
[image: image73.wmf]3

 cm, theo chiều dương       



C. 0 cm, theo chiều âm.

D. 2 cm, theo chiều dương.
Câu 3: Biết rằng li độ x = Acos(ωt + φ) của dao động điều hòa bằng A vào thời điểm ban đầu t = 0. Pha ban đầu φ có giá trị bằng



A. 0 rad.

B. π/4 rad. 

C. π/2 rad. 

D. π rad. 

Câu 4: Li độ x = Acos(ωt + φ) của dao động điều hòa bằng 0 khi pha dao động bằng 

A. 0 rad.

B. π/4 rad. 

C. π/2 rad.

D. π rad. 



Dạng 2: Tìm vận tốc và gia tốc của vật trong dao động điều hòa.

Câu 1: Phương trình dđđh của một vật là: x = 3cos
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 cm. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. vmax = 3 (m/s).
B. vmax = 60 (m/s).
C. vmax = 0,6 (m/s).
D. vmax = ( (m/s).

Câu 2: Một vật dao động điều hòa có chu kì T = π/10 s. Biết khi đến li độ x = 4 cm thì vật có vận tốc v = -0,6 m/s. Biên độ dao động của vật là


A. 4 cm.

B. 5 cm.

C. 6 cm.

D. 10 cm.

Câu 3: Tính tần số góc của một vật dao động điều hoà, biết khi li độ bằng 5 cm thì vật có vận tốc 40 cm/s và khi li độ bằng 4 cm thì vật có vận tốc 50 cm/s.


A. 6 rad/s.

B. 20 rad/s.

C. 10 rad/s.

D. 8 rad/s.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa, khi vận tốc của vật là v1 = -0,6 m/s thì gia tốc của vật là a1 = 8 m/s2; khi vận tốc của vật là v2 = 0,8 m/s thì gia tốc của vật là a2 = -6 m/s2. Vật dao động với vận tốc cực đại bằng 

A. 1 m/s.

B. 1,4 m/s.

C. 1,2 m/s.

D. 1,6 m/s.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có biên độ A = 10 cm. Biết khi vật đến li độ x = 8 cm thì tốc độ của vật là v = 0,628 m/s. Cho π = 3,14. Chu kì dao động của vật là


A. 0,5 s.

B. 10/6 s.

C. 0,6 s.

D. 2 s.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận tốc 
[image: image75.wmf]203cm/s

 

p

. Chu kỳ dao động của vật là

A. 1 s.


B. 0,5 s.

C. 0,1 s.

D. 5 s.

Câu 7: Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos(4πt + π/3) cm. Vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu là

A. -4π cm/s.

B. -4
[image: image76.wmf]3

π cm/s.

C. 4π cm/s.

D. 4
[image: image77.wmf]3

π cm/s.

Câu 8: Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 20cos(4πt) cm. Lấy π2 = 10. Tại li độ x = 10 cm vật có gia tốc là


A. -16 m/s2. 

B. -8 m/s2.

C. -16 cm/s2. 

D. -8 cm/s2. 



Dạng 3: Viết phương trình của vật trong dao động điều hòa.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có chu kì T = π/5 s. Tại thời điểm ban đầu vật có tọa độ x = 5
[image: image78.wmf]3

 cm và có vận tốc v = -0,5 m/s. Phương trình dao động của vật là

A. x = 10cos(10t + π/6) cm. 


B. x = 10cos(10t - π/6) cm. 


C. x = 5cos10t cm. 



D. x = 5cos(10t + π/6) cm. 

Câu 2: Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 4 cm với tần số 10 Hz. Lúc t = 0 vật ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là

A. x = 2cos
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 cm. 


B. x = 2cos
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 cm.   

C. x = 4cos
[image: image81.wmf]10
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 cm. 


 D. x = 4cos
[image: image82.wmf]20

2

t

p

p

æö

-

ç÷

èø

 cm. 

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 1 s. Lúc t = 2,5 s vật đi qua li độ x = -5
[image: image83.wmf]2

 cm với vận tốc v = -10π
[image: image84.wmf]2

 cm/s. Phương trình dao động của vật là



A. x = 10cos(2πt – π/4) cm.



B. x = 10cos(2πt + 3π/4) cm.



C. x = 10cos(2πt - 3π/4) cm.



D. x = 10cos(2πt + π/4) cm.



Dạng 4: Xác định thời điểm vật qua vị trí và chiều đã biết.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(2πt + π/4) (cm). Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí cân bằng là
A. 1 s.


B. 1/2 s.

C. 1/4 s.

D. 1/8 s.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(5πt – π/3) (cm). Thời điểm đầu tiên vật có động năng bằng 0 là


A. 1/5 s.

B. 1/10 s.

C. 1/15 s.

D. 1/30 s.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 12cos(10πt + 2π/3) (cm). Thời điểm đầu tiên vật đi qua tọa độ -6
[image: image85.wmf]3

 cm theo chiều dương là

A. 1/60 s.

B. 1/20 s.

C. 1/30 s.

D. 1/15 s.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(5πt - π/3) (cm). Thời điểm thứ 3 vật qua tọa độ 2
[image: image86.wmf]3

 cm theo chiều âm là


A. 
[image: image87.wmf]13

30

s.

B. 
[image: image88.wmf]5
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 s.


C. 0,8 s.

D. 0,9 s.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa có biên độ bằng 4 cm, tại thời điểm ban đầu vật ở li độ 2
[image: image89.wmf]2

 cm và thế năng đang tăng dần. Biết trong 2 giây đầu tiên vật thực hiện được 1 dao động. Xác định thời điểm thứ 2012 vật có gia tốc bằng 0?

A. 2012 s.

B. 2011,75 s.

C. 2011,5 s.

D. 2011,25 s.

Câu 6: Một chất điểm dđđh theo phương trình x = Acos
[image: image90.wmf]2
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 cm. Chất điểm qua vị trí có li độ 
x = A/2 lần thứ hai kể từ lúc bắt đầu dao động vào thời điểm

A. 1 s.


B. 1/3 s.

C. 3 s.


D. 7/3 s.

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh vị trí cân bằng O với phương trình  
x = 3cos(5(t – (/6) cm, với t đo bằng giây. Trong giây đầu tiên nó đi qua vị trí cân bằng 


A. 5 lần.

B. 4 lần.

C. 3 lần.

D. 2 lần.



Dạng 5: Xác định thời gian để vật dao động điều hòa giữa hai điểm đã biết.

Câu 1: Một vật dao động điều hoà, trong khoảng thời gian (1/30)s đầu tiên, vật đi từ vị trí 
[image: image91.wmf]0
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 đến vị trí 
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x

2

=

 theo chiều dương. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 0,2s

B. 5s

C. 0,5s


D. 0,1s
Câu 2:  Vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm, chu kì 12 s. Trong một chu kì, khoảng thời gian để li độ ở trong khoảng x = – 3 cm đến  x = 3 cm là
               
                A. 6 s.
       B. 3 s.
C. 2 s.

D. 4 s.
Câu 3: Một chất điểm dđđh trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = – A/2 đến vị trí có li độ x2 = A/2 là


A. T/6.


B. T/4.


C. T/3.


D. T/12.

Câu 4 :  Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm


A. 
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D. 
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         Dạng 6: Vật tốc trung bình – tốc độ trung bình của vật dao động điều hòa.

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = 
[image: image97.wmf]2
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, chất điểm có tốc độ trung bình là          

A. 
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Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = 
[image: image102.wmf]2
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, chất điểm có vận tốc trung bình là            

A. 
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Câu 3: Một vật dao động điều hoà có phương trình  x = 5cos(20t - π/2) cm. Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kì kể từ lúc vật bắt đầu dao động là


A. π m/s.

B. 2π m/s.

C. 
[image: image107.wmf]p

2

m/s.

D. 
[image: image108.wmf]p

1

m/s.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2 Hz. Biết tại thời điểm t vật có li độ x1 = 9 cm và đến thời điểm (t + 0,125) (s) vật có li độ x2 = -12 cm. Tốc độ dao động trung bình của vật giữa hai thời điểm đó là

A. 24 cm/s.

B. 72 cm/s.

C. 168 cm/s.

D. 150 cm/s.

                   Dạng 7: Lúc đầu vật qua vị trí đã biết x0. Tìm vị trí của vật sau thời gian 
[image: image109.wmf]t
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Câu 1: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động là x = 10cos(2(t +
[image: image110.wmf]3

p

) (cm). Tại thời điểm t1 vật có li độ x1 = 6cm và đang chuyển động theo chiều dương thì sau đó 0,25s vật có li độ là :
A. 6cm. 

B. 8cm.

C. 9cm. 

D. -8cm.

Câu 2: chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động là x = 10cos(2(t +
[image: image111.wmf]3

p

) (cm). Tại thời điểm t1 vật có li độ x1 = 6cm và đang chuyển động theo chiều âm thì sau đó 0,25s vật có li độ là

A. -6cm. 

B. 8cm. 

C. 1cm. 

D. -8cm.


Dạng 8: Tính quãng đường vật đi được.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos2(t (cm). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t = 0,5 s là


A. 20 cm.       

B. 15 cm.

C. 10 cm.

D. 5 cm.

Câu 2: Vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 5cos(10πt – (/2) cm. Thời gian vật đi được quãng đường bằng 12,5 cm (kể từ t = 0) là


A. 1/15 s.                
B. 7/60 s.

C. 1/30 s.               

 D. 0,125 s.

Câu 3: Một vật dao động theo phương trình x = 10cos(4πt + π/3) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 1/12 s đến thời điểm t2 = 1/3 s là

A. 20 cm.

B. 40 cm.

C. 50 cm. 

D. 60 cm.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có biên độ bằng 10 cm và chu kì bằng 1 s. Quãng đường vật dao động trong thời gian 1/4 s có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 8,6 cm.

B. 5,8 cm.

C. 14,2 cm.

D. 15 cm.


      Dạng 9. Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất trong khoảng thời gian
[image: image112.wmf]2

0

t

T

£

£

 đã biết.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa khi đến li độ x1 = 9 cm thì vật có vận tốc v1 = -0,6π m/s; khi vật đến li độ x2 = 12 cm thì vật có vận tốc v2 = 0,45π m/s. Quãng đường lớn nhất mà vật dao động có thể đi được trong thời gian 0,1 s là

A. 15 cm.

B. 7,5 cm.

C. 30 cm.

D. 15
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 cm.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được trong 1/6 chu kì dao động là

A. A
[image: image114.wmf]2

.

B. A
[image: image115.wmf]3

.

C. A.


D. A/2.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Quãng đường bé nhất mà vật có thể đi được trong khoảng thời gian bằng T/4 là

A. A
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.

B. A(2 - 
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).

C. A/
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.

D. A(
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 - 1).

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có tần số f = 5 Hz. Biết khi tốc độ của vật là v = 0,3π m/s thì gia tốc của vật có độ lớn a = 4π2 m/s2. Tốc độ trung bình bé nhất mà vật dao động đạt được trong thời gian 1/15 s là

A. 75 cm/s.

B. 75
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 cm/s.
C. 1,5 m/s.

D. 1,5
[image: image121.wmf]2

 m/s.

E. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 4,5
CON LẮC LÒ XO – BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
+ Công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hoà.

+ Công thức tính chu kì của con lắc lò xo.

+ Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.

2. Kĩ năng:

- Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.


- Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động.


- Áp dụng được các công thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự trong phần bài tập.


- Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính con lắc lò xo. 

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương dao động điều hoà.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.




Mô hình đơn giản về con lắc lò xo.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về con lắc lò xo.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức con lắc lò xo.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về con lắc lò xo.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về con lắc lò xo.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về con lắc lò xo.
	- Biết được công thức con lắc lò xo.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính con lắc lò xo.
	- Tính được li độ, vận tốc, gia tốc trong con lắc lò xo..
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về con lắc lò xo

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức x, viết v, a. về con lắc lò xo
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức x, viết v, a. về con lắc lò xo 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức x, viết v, a. về con lắc lò xo 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Khảo sát dao động của lò xo
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về dao động của lò xo.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương trình của dao động của lò xo

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc lò xo.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc lò xo.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc lò xo.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến con lắc lò xo

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến con lắc lò xo

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Con lắc đơn. Bài tập.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Con lắc lò xo
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1. Cấu tạo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, đầu kia của lò xo được giữ cố định.

2. VTCB: là vị trí khi lò xo không bị biến dạng.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

1. Chọn trục toạ độ x song song với trục của lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài l của lò xo. Gốc toạ độ O tại VTCB, giả sử vật có li độ x.

- Lực đàn hồi của lò xo
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2. Hợp lực tác dụng vào vật:
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3. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.

- Tần số góc và chu kì của con lắc lò xo
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4. Lực kéo về
Lực luôn hướng về VTCB gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hoà chịu lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ.
III. Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc lò xo
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2. Thế năng của con lắc lò xo
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3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng

a. Cơ năng của con lắc lò xo là tổng của động năng và thế năng của con lắc.
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b. Khi không có ma sát
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- Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

- Khi không có ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Dạng 1: Tần số - chu kỳ - tần số góc của con lắc lò xo.

Câu1:Vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa có tần số góc 


A.
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Câu2:Một con lắc lò xo có độ cứng k, nếu tăng khối lượng của vật lên 2 lần thì chu kì


A. tăng lên 2 lần.
 B. giảm 2 lần.

C. tăng 
[image: image137.wmf]2

 lần.
D. giảm 
[image: image138.wmf]2

 lần
Câu3:Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng bằng m dao động với chu kì T. Để chu kì con lắc giảm đi một nửa phải:

A. Giảm khối lượng đi 2 lần. 




B. Giảm khối lượng đi 4 lần.

C. Tăng khối lượng lên 4 lần. 



D. Tăng khối lượng lên 2 lần.

Câu 4: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Nếu tăng độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ

A. không thay đổi.
B. tăng 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. giảm 2 lần.
Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

A. tăng 2 lần.  

B. giảm 2 lần.  
C. giảm 4 lần.  
D. tăng 4 lần.
Câu6:Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa . Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kỳ dao động là T1 , khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kỳ dao động là T2 . Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2  thì chu kỳ dao động là 

A. 
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Câu7:Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Quả cầu con lắc có khối lượng 100g. Khi cân bằng, lò xo dãn ra một đoạn bằng 4cm. Cho con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Lấy g = (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là





           A. 4s. 

B. 0,4s 

  C. 0,07s. 
            D. 1s.
Câu8:Một vật khối lượng m treo vào đầu dưới của một lò xo, đầu trên của lò xo được giữ cố định. Khi hệ cân bằng lò xo có chiều dài hơn chiều dài ban đầu 1 cm. Lấy g = 10 m/s2 chu kỳ dao động của vật là

A. 0,1 s

B. 0,2 s

 C. 0,3 s

D. 0,4 s

Câu9:Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k = 100 N/m, (lấy [image: image143.wmf]2

p

= 10) dao động điều hòa với chu kì là: 

A. T = 0,1 s.             
B. T = 0,2 s.

C. T = 0,3 s.               
D. T = 0,4 s.

Câu10:Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400 g, (lấy [image: image144.wmf]2

p

= 10). Độ cứng của lò xo là:

A. k = 0,156 N/m.
B. k = 32 N/m.             C. k = 64 N/m.  
D. k = 6400 N/m.

Câu11:Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ T = 0,4s. Cho g=
[image: image145.wmf]2

p

(m/s2). Độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 





A. 0,4cm ;

B. 4cm ;

  C. 0,1m ;

  D. 10cm

Câu12:Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa . Khi khối lượng của vật là m = m1 thì chu kỳ dao động là T1 = 0,6s , khi khối lượng của vật là m = m2 thì chu kỳ dao động là T2 = 0.8s . Khi khối lượng của vật là m = m1 + m2  thì chu kỳ dao động là 

A. T = 0,7s                   B.  T = 1,4s             
C.  T = 1s

 D.  T =  0,48s

Câu13:Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động với chu kỳ 0,4 s. Nếu thay vật nặng m bằng vật nặng có khối lượng m’ gấp đôi m. Thì chu kỳ dao động của con lắc bằng

A. 0,16s

B. 0,2s


C. 0,4.
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Câu14:Một con lắc lò xo  treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm, dao động điều hòa tại nơi có g = 10 m/s2 với  chu kỳ dao động của vật T = 0,628 s. Chiều dài của lò xo tại vị trí cân bằng có giá trị nào sau đây?

A. 40 cm

B. 30 cm 

C. 31 cm


D. 30,1 cm



Dạng 2: Phương trình dao động của con lắc lò xo.

Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới đến lúc lò xo bị giãn 12 cm rồi thả nhẹ. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc O ở vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc thả vật. Cho g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là


  A. x = 8cos(5πt) cm.
  


B. x = 12cos(5πt) cm.     

 C. x = 12cos(5πt + π/2) cm.


D. x = 8cos(5πt – π/2) cm.

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 g, gắn vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới sao cho lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo là 4,5 N rồi truyền cho nó vận tốc 
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 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, chiều dương hướng thẳng đứng từ dưới lên, lấy 
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 m/s2. Phương trình dao động của vật là
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Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới đến lúc lò xo bị giãn 4 cm rồi truyền cho vật một vận tốc v0 = 77,46 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Chọn trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc truyền vận tốc. Cho g = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật là

A. x = 4cos(10
[image: image154.wmf]5

t + 2π/3) cm.

B. x = 4cos(10
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C. x = 4cos(10
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D. x = 4cos(10
[image: image157.wmf]5

t - 2π/3) cm.
 

Dạng 3:Chiều dài của con lắc lò xo khi dao động.

Câu 1: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng 500 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm.Cơ năng của con lắc là:   
A. 0,16 J.                   B. 0,08 J.


C. 80 J.                               D. 0,4 J. 

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 400 g, một lò xo có độ cứng k = 80 N/m, chiều dài tự nhiên ℓ0 = 25 cm được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc ( = 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Đầu trên của lò xo gắn vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật nặng. Lấy g =10m/s2. Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là


A. 21 cm.      
 B. 25,5 cm.
C. 27,5 cm.             D. 29,5 cm.

Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dđđh theo phương trình: x = 2cos(20t + π/3) cm. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là lo = 30 cm, lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình dao động là

A. 30,5 cm và 34,5 cm.
B. 31 cm và 36 cm.
C. 32 cm và 34 cm.

D. 32,5 cm và 36,5 cm.

Câu 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 125 cm treo thẳng đứng, đầu dưới gắn quả cầu m. Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống. Vật dđđh với phương trình x = 10cos(2πt – 2π/3) cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài lò xo ở thời điểm t = 0 là


A. 150 cm.

B. 145 cm.

C. 135 cm.

D. 115 cm.

Dạng 4: Tính lực đàn hồi, lực hồi phục cực đại và cực tiểu của con lắc lò xo.

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có m = 0,2 kg treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m, cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 1,5 cm. Lực đàn hồi cực đại có giá trị



A. 3,5 N.      

B. 2 N.


C. 1,5 N.

D. 0,5 N. 

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có m = 0,2 kg, treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 3 cm. Lực đàn hồi cực tiểu có giá trị



A. 3 N.           

B. 2 N.


C. 1 N.


D. 0 N.
Câu 3: Con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật là m = 0,4 kg, lấy π2 = 10. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là

A. 2,56 N.

B. 5,12 N.

C. 0,256 N.

D. 0,512 N.

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên của lò xo là lo = 48 cm. Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O ở VTCB thì vật dđđh theo phương trình: x = 4cos(ωt – 2π/3) cm. Biết trong quá trình dao động tỉ số Fđhmax/Fđhmin = 5/3. Cho g = 10 m/s2 và π2 = 10. Chiều dài của lò xo tại thời điểm t = 0 là

A. 28 cm.

B. 36 cm.

C. 62 cm.

D. 68 cm.

Câu 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà. Biết lực đàn hồi cực đại bằng 2 lần trọng lượng P của vật. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo bằng 

A. 0.


B. 
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D. P.

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 100 g gắn với lò xo dđđh trên phương ngang theo phương trình x = 4cos(10t + () cm. Độ lớn cực đại của lực kéo về là 

A. 0,04 N.

B.  0,4 N.

C. 4 N.


D. 40 N.

Câu 7: Một vật khối lượng m = 1 kg dđđh theo phương trình x = 10cos
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 cm. Lấy (2 = 10. Lực kéo về ở thời điểm 0,5 s là 

A. 2 N.


B. 1 N.


C. 0,5 N.

D. 0 N.

Câu 8: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3 cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20 s. Cho g = 
[image: image161.wmf]2

π

= 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là


A. 7.

B. 5.             

C. 4.                

D. 3.

Dạng 5: Tính thời gian lò xo nén hoặc giãn.

Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và (2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là


A. 
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D. 
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Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật m = 100 g và độ cứng của lò xo là k = 40 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới đến lúc lò xo giãn 5,5 cm rồi truyền cho vật một vận tốc v = 0,8 m/s hướng về vị trí cân bằng. Biết vật dao động điều hòa, cho g = 10 m/s2. Thời gian lò xo bị nén trong mỗi chu kì là

A. π/40 s.

B. π/20 s.

C. π/30 s.

D. π/15 s.

Câu 3: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40π cm/s theo phương thẳng đứng từ dưới lên. Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là  

A. 0,2 s.

B. 
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Dạng 6: Năng lượng của con lắc lò xo.

Câu 1: Con lắc lò xo có vật nặng m = 200 g được kích thích cho dao động theo phương trình: x = 5cos(4πt) cm. Cơ năng dao động của vật là


A. 2 J.

B. 0,2 J.
C. 0,02 J.
D. 0,04 J.
Câu 2: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 
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 m. Li độ của quả nặng có giá trị là bao nhiêu để thế năng của lò xo bằng động năng của vật?



A. ± 2 m.

B. ± 1,5 m.

C. ± 1 m

D. ± 0,5 m.

Câu 3:  Một con lắc lò xo gồm một vật nặng m = 400 g và một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng 2 cm rồi truyền cho nó vận tốc đầu 10
[image: image170.wmf]5

 cm/s (hướng xuống dưới). Năng lượng dao động của vật là



A. 0,275 J.      
B. 2,75 J.
C. 0,03 J    

D. 4 J.

Câu 5: Li độ của một con lắc lò xo biến thiên điều hòa với chu kì T = 0,4 s thì động năng và thế năng của nó biến thiên điều hòa với chu kì là
\


A. 0,8 s.       
  B. 0,6 s.
C. 0,4 s.     D. 0,2 s.
Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m, dao động điều hoà theo phương ngang. Lò xo biến dạng cực đại 4 cm. Ở li độ x = 2 cm con lắc có động năng là



A. 0,048 J.    

B. 2,4 J.

C. 0,024 J. 

D. một kết quả khác.
Câu 7: Con lắc lò xo có khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,314 s kể từ lúc t = 0 nó trở về trạng thái ban đầu. Khi cách vị trí biên 1 cm thế năng của con lắc là

A. 0,01 J.

B. 0,02 J.

C. 0,018 J.

D. 0,064 J.

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 20 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con lắc là

A. W = 160 J.

B. W = 
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16.10J

-

.
C. W = 
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3,2.10J

-

.
D. W = 3,2 J.

Câu9: Một vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm, tạili độ -2 cm tỉ số thế năng và động năng của dao động là

A. 3.


B. 1/3.


C. 1/8.


D. 8.

Câu10: Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm. Khi qua li độ x = 5 cm thì vật có động năng bằng 0,3 J. Độ cứng của lò xo là

A. 80 N/m.

B. 40 N/m.

C. 100 N/m.

D. 50 N/m.
Câu 11: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A và năng lượng 
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. Động năng của con lắc khi li độ 
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[image: image176.wmf]0

W

3

.

C. 
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Dạng 7: Biết mối liên hệ giữa động năng và thế năng.

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có biên độ A. Xác định li độ của vật tại thời điểm vật có thế năng bằng 1/4 cơ năng?
A. x = ±A/
[image: image179.wmf]2

.
B. x = ±A/2.

C. x = ±A
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/2.
D. x = ±A/4.

Câu 2:Mộtconlắclò xothựchiện được 5 dao độngtrongthờigian 10 s, tốc độcủavậtnặngkhiquaVTCBlà 8π cm/s. Vịtrí vậtcó thếnăngbằng 1/3 độngnăngcáchVTCB

A. 1 cm.

B. 2 cm. 

C. 4 cm.

D. 8 cm.

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy (2 = 10. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc động năng gấp 3 lần thế năng đến lúc thế năng gấp 3 lần động năng là

A. 1/36 s.

B. 1/12 s.

C. 1/18 s.

D. 1/9 s.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa có biên độ A, chu kì T. Trong mỗi chu kì, khoảng thời gian mà khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng không vượt quá A/2 là

A. 2T/3.

B. T/4.


C. T/2.


D. T/3.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa có chu kì T. Trong mỗi chu kì, khoảng thời gian mà vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là

A. 2T/3.

B. T/4.


C. T/2.


D. T/3.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa có chu kì T. Trong mỗi chu kì, khoảng thời gian mà vật có động năng bé hơn 1/3 lần thế năng là

A. 2T/3.

B. T/4.


C. T/2.


D. T/3.
F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 06 + 07
CON LẮC ĐƠN – BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.

- Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà. Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn.

- Viết được công thức tính thế năng và cơ năng của con lắc đơn.

- Xác định được lực kéo về tác dụng vào con lắc đơn.

- Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao động.

2. Kĩ năng:
- Giải được bài tập tương tự như ở trong bài.

- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.

- Viết được phương trình động lực học của con lắc đơn.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính con lắc đơn.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương dao động điều hoà.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.




Mô hình đơn giản về con lắc đơn.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về con lắc đơn.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức con lắc đơn.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về con lắc đơn.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về con lắc đơn.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về con lắc đơn.
	- Biết được công thức con lắc đơn.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính con lắc đơn.
	- Tính được li độ, vận tốc, gia tốc trong con lắc đơn.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về con lắc lò xo

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức con lắc đơn.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức con lắc đơn.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức con lắc đơn.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Khảo sát dao động của con lắc đơn
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về con lắc đơn.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương trình của dao động của con lắc đơn.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc đơn..

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc đơn.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về mặt năng lượng con lắc đơn.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến con lắc đơn.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến con lắc đơn.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Thế nào là con lắc đơn

1. Cấu tạo gồm vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, dài 
[image: image181.wmf]l


2. VTCB: dây treo có phương thẳng đứng.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

1. Chọn chiều (+) từ phải sang trái, gốc toạ độ tại O.

+ Vị trí của vật được xác định bởi li độ góc 
[image: image182.wmf]a

 hay bởi li độ cong 
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+ α và S dương khi con lắc lệch khỏi VTCB theo chiều dương và ngược lại.

2. Vật chịu tác dụng của các lực 
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 là lực kéo về có giá trị: Pt = -mg.sinα

NX: Dao động của con lắc đơn nói chung không phải là dao động điều hoà.

- Nếu ( nhỏ thì sinα (( ( (rad), khi đó: 
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Vậy, khi dao động nhỏ (sin( (( ( (rad)), con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì: 
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III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

1. Động năng của con lắc: 
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2. Thế năng trọng trường của con lắc đơn (chọn mốc thế năng là VTCB): Wt = mg
[image: image191.wmf]l

(1 - cos()
3. Nếu bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn.
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IV. Ứng dụng: Xác định gia tốc rơi tự do

Đo gia tốc rơi tự do: 
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

I) CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH
Câu 1: Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào
A. biên độ dao động, chiều dài dây treo          B. chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường nơi treo con lắc.
C. gia tốc trọng trường, biên độ dao động.   D. chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường, biên độ dao động.
Câu 2: Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ dao động của nó là     




A. 
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D. 
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Câu 3: Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc nhỏ. Tần số của dao động là          
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Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ 
T = 2π/7 (s). Chiều dài của con lắc đơn đó là     


  A. ℓ = 2 mm 
B. ℓ = 2 cm        
C. ℓ = 20 cm 
  D. ℓ = 2 m
Câu 5: Tại 1 nơi, chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

A. gia tốc trọng trường. 

B. căn bậc hai gia tốc trọng trường. 


C. chiều dài con lắc. 

D. căn bậc hai chiều dài con lắc.

Câu 6: Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó

A. giảm 2 lần. 
B. giảm 4 lần. 
C. tăng 2 lần. 
D. tăng 4 lần. 

Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động điều hoà. Tần số góc dao động của con lắc    

A. ω = 49 rad/s.            B. ω = 7 rad/s. 
C. ω = 7π rad/s.  
D. ω = 14 rad/s.
Câu 8: Một con lắc đơn gồm một dây treo dài 1,2 m, mang một vật nặng khối lượng m = 0,2 kg, dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tính chu kỳ dao động của con lăc khi biên độ nhỏ?

A. T = 0,7 (s). 
B. T = 1,5 (s). 
C. T = 2,2 (s). 
D. T = 2,5 (s).
Câu 9: Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài ℓ = 1 m, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường
 g = π2 = 10 m/s2. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc là  

 A. T = 20 (s). 
B. T = 10 (s). 
C. T = 2 (s). 
      D. T = 1 (s).
Câu 10:  Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1 s khi dao động ở nơi có g = π2 m/s2. Chiều dài con lắc là

A. ℓ = 50 cm. 
B. ℓ = 25 cm. 
C. ℓ = 100 cm. 
D. ℓ = 60 cm.
Câu 11:  Con lắc đơn chiều dài ℓ = 1 m, thực hiện 10 dao động mất 20 (s), (lấy π = 3,14). Gia tốc trọng trường tại nơi thí nghiệm là           


A. g = 10 m/s2           B. g = 9,86 m/s2           C. g = 9,80 m/s2       
D. g = 9,78 m/s2
Câu 12:  Một con lắc đơn có chiều dài là ℓ = 1 m dao động tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10, tần số dao động của con lắc là



A. f = 0,5 Hz. 
B. f = 2 Hz. 
C. f = 0,4 Hz. 
D. f = 20 Hz.
Câu 13:  Khi chiều dài con lắc đơn tăng gấp 4 lần thì tần số dao động điều hòa của nó

A. giảm 2 lần. 
B. tăng 2 lần. 
C. tăng 4 lần. 
D. giảm 4 lần.
Câu 14:  Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì tần số dao động điều hoà của nó

A. giảm 2 lần 
B. giảm 4 lần. 
C. tăng 2 lần. 
D. tăng 4 lần.
Câu 15:  Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì tần số dao động điều hoà của nó

A. giảm 2 lần. 
B. giảm 4 lần. 
C. tăng 2 lần. 
D. tăng 4 lần.
Câu 16:  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

A. tăng 11%. 
B. giảm 21%. 
C. tăng 10%. 
D. giảm 11%.
Câu 17:  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì tần số dao động của con lắc sẽ

A. tăng 11%. 
B. giảm 11%. 
C. giảm 21%. 
D. giảm 10%.
Câu 18:  Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi cố định. Nếu giảm chiều dài con lắc đi 19% thì chu kỳ dao động của con lắc khi đó sẽ  


 A. tăng 19%. 
B. giảm 10%. 
C. tăng 10%. 
     D. giảm 19%.
Câu 19:  Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi cố định. Nếu giảm chiều dài con lắc đi 36% thì chu kỳ dao động của con lắc khi đó sẽ    A. giảm 20%.               B. giảm 6%.              C. giảm 8% 
          D. giảm 10%.
Câu 20:  Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một địa điểm A. Nếu đem con lắc đến địa điểm B, biết rằng chiều dài con lắc không đổi còn gia tốc trọng trường tại B bằng 81% gia tốc trọng trường tại A. So với tần số dao động của con lắc tại A, tần số dao động của con lắc tại B sẽ

A. tăng 10%. 
B. giảm 9%.
C. tăng 9%. 
D. giảm 10%.
Câu 21:  Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1, con lắc đơn có chiều dài ℓ2 thì dao động với chu kỳ T2. Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ2 + ℓ1 sẽ dao động với chu kỳ là

A. T = T2 – T1. 
B. T2 = 
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C. T2 = 
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D. T2 = 
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Câu 22:  Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1, con lắc đơn có chiều dài ℓ2 > ℓ1 thì dao động với chu kỳ T2. Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ2 – ℓ1 sẽ dao động với chu kỳ là

A. T = T2 – T1. 
B. T2 = 
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C. T2 = 
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D. T2 = 
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Câu 23:  Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 3 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 4 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 sẽ dao động với chu kỳ là

A. T = 7 (s). 
B. T = 12 (s). 
C. T = 5 (s).
D. T = 4/3 (s).
Câu 24:  Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 10 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 8 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 sẽ dao động với chu kỳ là

A. T = 18 (s). 
B. T = 2 (s). 
C. T = 5/4 (s). 
D. T = 6 (s).
Câu 25:  Một con lắc đơn có độ dài ℓ =120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kỳ dao động mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Độ dài ℓ mới của con lắc là

A. ℓ = 148,148 cm 
B. ℓ = 133,33 cm 
C. ℓ = 108 cm 
D. ℓ = 97,2 cm 

Câu 26:  Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m dao động điều hòa với tần số f. Nếu tăng khối lượng vật nặng thành 2m thì khi đó tần số dao động của con lắc là
 
A. f 


B. eq \l(\r(,2))f 
C. 2f 
D. 
[image: image208.wmf]2
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Câu 27:  Tại một nơi, chu kỳ dao động điều hoà của một con lắc đơn là T = 2 (s). Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hoà của nó là 2,2 (s). Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. ℓ = 101 cm. 
B. ℓ = 99 cm. 
C. ℓ = 98 cm. 
D. ℓ = 100 cm.
Câu 28:  Con lắc đơn có chiều dài 64 cm, dao động ở nơi có g = π2 m/s2. Chu kỳ và tần số của nó là:

A. T = 0,2 (s); f = 0,5 Hz.
 
B. T = 1,6 (s); f = 1 Hz.

C. T = 1,5 (s); f = 0,625 Hz. 
D. T = 1,6 (s); f = 0,625 Hz.
Câu 29:  Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là

A. ℓ2 = 20 cm. 
B. ℓ2 = 40 cm. 
C. ℓ2 = 30 cm. 
D. ℓ2 = 80 cm.
Câu 30:  Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 80 cm dao động điều hòa, trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 10 dao động. Giảm chiều dài con lắc 60 cm thì cũng trong khoảng thời gian t trên nó thực hiện được bao nhiêu dao động? (Coi gia tốc trọng trường là không thay đổi)

A. 40 dao động. 
B. 20 dao động. 
C. 80 dao động. 
D. 5 dao động.
Câu 31:  Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 32 cm, trong cùng khoảng thời gian ∆t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Cho biết g = 9,8 m/s2. Tính độ dài ban đầu của con lắc.

A. ℓ = 60 cm. 
B. ℓ = 50 cm. 
C. ℓ = 40 cm. 
   D. ℓ = 25 cm.
Câu 32:  Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ 2 thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là:

A. ℓ1 = 100 m; ℓ2 = 6,4 m. 
B. ℓ1 = 64 cm; ℓ2 = 100 cm.

C. ℓ1 = 1 m; ℓ2 = 64 cm. 

D. ℓ1 = 6,4 cm; ℓ2 = 100 cm.
Câu 33:  Hai con lắc đơn có chiều dài ℓ1, ℓ2 dao động cùng một vị trí, hiệu chiều dài của chúng là 16 cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. Khi đó chiều dài của mỗi con lắc là

A. ℓ1 = 25 cm và ℓ2 = 9 cm. 
B. ℓ1 = 9 cm và ℓ2 = 25 cm.

C. ℓ1 = 2,5 m và ℓ2 = 0,09 m. 
D. ℓ1 = 2,5 m và ℓ2 = 0,9 m
Câu 34:  Hai con lắc đơn dao động tại cùng một vị trí có hiệu chiều dài bằng 30 cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 10 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 20 dao động. Chiều dài con lắc thứ 1 là

A. ℓ1 = 10 cm. 
B. ℓ1 = 40 cm. 
C. ℓ1 = 50 cm. 
D. ℓ1 = 60 cm.
Câu 35:  Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 16 cm, trong cùng khoảng thời gian ∆t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Cho biết g = 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu của con lắc l



A. ℓ = 60 cm 
B. ℓ = 50 cm 
C. ℓ = 40 cm 
      D. ℓ = 25 cm
Câu 36:  Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 (s). Thời gian ngắn nhất để con lắc dao động từ vị trí biên về vị trí có li độ bằng nửa biên độ là

A. tmin = 1/12 (s). 
B. tmin = 1/6 (s). 
C. tmin = 1/3 (s). 
D. tmin = 1/2 (s). 

Câu 37:  Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ 2 (s). Thời gian ngắn nhất để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ bằng nửa biên độ là

A. ∆t = 1/12 (s). 
B. ∆t = 1/6 (s). 
C. ∆t = 1/3 (s). 
D. ∆t = 1/2 (s).
Câu 38:  Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T = 4 (s). Thời gian ngắn nhất để con lắc đi hết chiều dài quỹ đạo là  

   A. tmin = 4 (s). 
   B. tmin = 2 (s). 
C. tmin = 1 (s). 
D. tmin = 18 (s)
Câu 39:  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động tại nơi có g = 9,8 m/s2. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi truyền cho vật một vận tốc v = 14 cm/s về VTCB. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB lần thứ nhất, chiều dương là chiều lệch vật thì phương trình li độ dài của vật là :


A. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t + π) m
C. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t) m

 
B. s = 0,02eq \l(\r(,2))sin(7t - π)m

D. s = 0,02 sin(7t )m

Câu 40:  Một con lắc đơn chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc 60 tại nơi có g = 9,8 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ góc 30 theo chiều dương thì phương trình li độ góc của vật là


A. α = π/30.sin(7t + 5π/6) rad. 
B. α = π/30.sin(7t – 5π/6) rad.


C. α = π/30.sin(7t + π/6) rad. 
D. α = π/30.sin(7t – π/6) rad.

Câu 41:  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m dao động tại nơi có g =π2  m/s2. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc α0 = 0,1 rad rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì phương trình li độ dài của vật là


A. s = 0,1cos(πt + π/2) m. 

B. s = 0,1cos(πt – π/2) m.


C. s = 10cos(πt) cm. 

D. s = 10cos(πt + π) cm
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DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.

- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.

- Nêu được một vài ví dụ về tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng.

2. Kĩ năng:
- Giải thích được nguyên nhân của dao động tắt dần.

- Vẽ và giải thích được đường cong cộng hưởng.

- Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật lí liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài.
3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương dao động điều hoà.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về con lắc đơn.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.


	- Biết được công thức dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.
	- Tính được bài tập dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về dao động tắt dần.
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về dao động tắt dần.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức dao động tắt dần.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức dao động tắt dần.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức dao động tắt dần
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về dao động tắt dần

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương trình của dao động tắt dần.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về dao động cưỡng bức.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dao động tắt dần.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dao động tắt dần.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần

số. Phương pháp giản đồ Fre-nen.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

1. Thế nào là dao động tắt dần
Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

2. Giải thích

Do lực cản của môi trường.

3. Ứng dụng (Sgk)

II. Dao động duy trì

1. Dao động được duy trì bằng cách giữ cho biên độ không đổi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì.

2. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

III. Dao động cưỡng bức

1. Thế nào là dao động cưỡng bức

Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.

2. Ví dụ (Sgk)

3. Đặc điểm

- Dao động cưỡng bức có A không đổi và có f = fcb.

- A của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào Acb mà còn phụ thuộc vào chênh lệch giữa fcb và fo. Khi fcb càng gần fo thì A càng lớn.

IV. Hiện tượng cộng hưởng

1. Định nghĩa

- Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

- Điều kiện fcb = f0 

3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

+ Cộng hưởng có hại: hệ dao động như toà nhà, cầu, bệ máy, khung xe …

+ Cộng hưởng có lợi: hộp đàn của các đàn ghita, viôlon …
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Dao động tắt dần có cơ năng không đổi theo thời gian.

C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng hưởng.

Câu 2:  Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Chu kì của dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của vật.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Câu 3:  Sự cộng hưởng xảy ra trong dao động cưỡng bức khi

A. Hệ dao động với tần số dao động lớn nhất    
B. Ngoại lực tác dụng lên vật biến thiên tuần hoàn.

C. Dao động không có ma sát  


D. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

Câu 4:  Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức

A. là dao động dưới tác dụng của ngoai lực biến thiên tuần hoàn.
B. là dao động tuần hoàn .

C. có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.





D. biên độ dao động thay đổi theo thời gian.

Câu 5:  Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian 

B. Dao động duy trì  có chu kì bằng chu kì dao động riêng của  hệ dao động

C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức


D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cững bức

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 09
TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ CÙNG  PHƯƠNG, 
CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE-NEN 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Biểu diễn được phương trình của dao động điều hoà bằng một vectơ quay.

- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
2. Kĩ năng:
- Giải được giải thành thạo bài tập tổng hợp dao động.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức tính tổng hợp dao động.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong tổng hợp dao động.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về tổng hợp dao động.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về tổng hợp dao động.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức tổng hợp dao động.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về tổng hợp dao động.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về tổng hợp dao động. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về tổng hợp dao động.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về tổng hợp dao động.


	- Biết được công thức tổng hợp dao động.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính tổng hợp dao động.
	- Tính được bài tập tổng hợp dao động.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vectơ quay
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về vectơ quay
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức dao động tắt dần.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức vectơ quay

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp giản đồ Fre-nen
1. Mục tiêu: Tìm hiểu phương pháp giản đồ Fre-nen

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương pháp giản đồ Fre-nen

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	

	- Tìm hiểu về phương pháp giản đồ Fre-nen

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dao động tổng hợp

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dao động tổng hợp

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Bài tập.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Vectơ quay

Dao động điều hoà x = Acos((t + () được biểu diễn bằng vectơ quay 
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có:

+ Gốc: tại O.

+ Độ dài OM = A.

+ 
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(Chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

- Xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos((t + (1); x2 = A2cos((t + (2)

- Li độ của dao động tổng hợp: x = x1 + x2
2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

[image: image835.wmf]N
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- Vectơ 
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là một vectơ quay với tốc độ góc ( quanh O.

- Mặc khác: OM = OM1 + OM2
( 
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biểu diễn phương trình dao động điều hoà tổng hợp: 

x = Acos((t + ()

Nhận xét: (Sgk)

b. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp:
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3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

- Nếu các dao động thành phần cùng pha

(( = (1 - (1 = 2n( (n = 0, ( 1, ( 2, …)->A = A1 + A2
- Nếu các dao động thành phần ngược pha

(( = (1 - (1 = (2n + 1)( (n = 0, ( 1, ( 2, …)->A = |A1 - A2|

[image: image836.wmf]P

r

4. Ví dụ
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- Phương trình dao động tổng hợp: 
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Một vật có khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà  cùng phương, có các phương trình lần lượt là x1 = 5cos(10t + () (cm) và x2 = 10cos(10t - (/3) (cm). Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là

A. 50
[image: image218.wmf]3
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B. 5
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Câu 2: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos100(t (cm) và x2 = 3cos(100(t + 
[image: image221.wmf]2
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) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

A. 5cm.

B. 3,5cm. 

C. 1cm.

D. 7cm.

Câu 3: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động: x1 = 1,8sin20(t (cm); x2 = 2,4cos20(t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có

A. biên độ bằng 4,2 cm


B. biên độ bằng 3,0 cm

C. tần số bằng 20( Hz



D. tần số bằng 20 Hz

Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ A1 = a; A2 = 2a và độ lệch pha là 
[image: image222.wmf]3
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. Biên độ của dao động tổng hợp là

A. 3a


B. 
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C. 
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D.
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Câu 5: Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos(t (cm) và x2 = 4sin((t +() (cm). Phương trình dao động tổng hợp là

A. x = 4
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B. x = 4
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C. x = 4
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D. x = 4
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Câu 6: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương x1 = 4cos10(t (cm) và x2 = 4cos(10(t +
[image: image233.wmf]2
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) (cm) có biên độ và pha ban đầu lần lượt là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Cho hai dao động động điều hoà cùng phương, cùng tần số:  x1 = 5cos((t +
[image: image242.wmf]3
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) (cm) và x2 = 3cos((t -
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) (cm). Hai dao động này

A. cùng pha




B. ngược pha



C. lệch pha nhau một góc 
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D. lệch pha nhau một góc 
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Câu 8: Hai dao động thành phần có biên độ 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị

A.  8 cm

B.4 cm


C.3 cm


D.17 cm

Câu 9: Chọn câu đúng. Khi nói về sự tổng hợp dao động.

A. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của 
[image: image246.wmf]2
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B. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của 
[image: image247.wmf]p

.

C. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẳn của 
[image: image248.wmf]2
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D. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của 
[image: image249.wmf]p

.

Câu 10: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1 = Acos((t + (/6) (cm) và x2 = Acos((t ( 5(/6) (cm) là 2 dao động

A.ngược pha


B.cùng pha

C.lệch pha (/2


D.lệch pha (/3

Câu 11: Biên độ dao động tổng hợp A của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, khác biên độ và vuông pha là

A.  A = A1 + A2                    
 B.  A = |A1 – A2 |          C.  A = 
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D. A = 
Câu 12: Biên độ dao động tổng hợp A của hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số , khác biên độ  và cùng pha  là 

A.   A = A1 + A2              B A = |A1 – A2 |          
C.  
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D. 
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Câu 13: Biên độ dao động tổng hợp A của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, khác biên độ  và ngược pha  là

A.   A = A1 + A2                         B A = |A1 – A2 |          
C. [image: image259.wmf]22
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Câu 14: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos(ωt +φ1) 

và x2 = A2cos(ωt +φ2). Biên độ của dao động tổng hợp là

A.  [image: image261.wmf]22
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B. 
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D. 
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Câu 15: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc và yếu tố nào sau đây?

A. Biên độ của hai dao động.   

B.Tần số chung của hai dao động.   

C.Độ lệch pha của hai dao động.   

D.Pha ban đầu của hai dao động.

Câu 16: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có

A.  Tần số gấp đôi tần số các dao động thành phần               
B. Biên độ A  = [image: image266.wmf]21
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C.  Biên độ A  = 2A
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D.  Biên độ A  = 2A 
Câu 17: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 4cos((t -(/6) (cm) và  x2 = 4cos((t - (/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 4
[image: image272.wmf]3

cm 


B. 2
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C. 2
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D. 2
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Câu 18: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là x1 = 6cos((t + π/3)cm và x1 = 8cos((t- π/6) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ

A. 2 cm.


B. 14 cm.


C. 7 cm.

D. 10 cm

Câu 19: Một vật chịu tác động của 2 dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có các phương trình dao động lần lượt là 

x1 = 3cos((t + (/4) (cm) và  x2= 4cos((t ( (/4) (cm).Dao động tổng hợp có biên độ là 

A.7 cm



B.12 cm


C. 5 cm

D. 1 cm
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Tiết ppct: 10
BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Biểu diễn được phương trình của dao động điều hoà bằng một vectơ quay.

- Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
2. Kĩ năng:
- Giải được giải thành thạo bài tập tổng hợp dao động.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức tính tổng hợp dao động.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong tổng hợp dao động.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về tổng hợp dao động.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về tổng hợp dao động.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức tổng hợp dao động.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về tổng hợp dao động.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về tổng hợp dao động. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về tổng hợp dao động.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về tổng hợp dao động.


	- Biết được công thức tổng hợp dao động.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính tổng hợp dao động.
	- Tính được bài tập tổng hợp dao động.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về vectơ quay
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về vectơ quay
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức dao động tắt dần.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức vectơ quay

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp giản đồ Fre-nen
1. Mục tiêu: Tìm hiểu phương pháp giản đồ Fre-nen

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về phương pháp giản đồ Fre-nen

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về dao động cưỡng bức

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về phương pháp giản đồ Fre-nen

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến dao động tổng hợp

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến dao động tổng hợp

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động con lắc đơn.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Vectơ quay

Dao động điều hoà x = Acos((t + () được biểu diễn bằng vectơ quay 
[image: image278.wmf]OM
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có:

+ Gốc: tại O.

+ Độ dài OM = A.

+ 
[image: image279.wmf](,Ox)
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(Chọn chiều dương là chiều dương của đường tròn lượng giác).

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

1. Đặt vấn đề

- Xét hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos((t + (1); x2 = A2cos((t + (2)

- Li độ của dao động tổng hợp: x = x1 + x2
2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

[image: image837.wmf]N
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- Vectơ 
[image: image280.wmf]OM
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là một vectơ quay với tốc độ góc ( quanh O.

- Mặc khác: OM = OM1 + OM2
( 
[image: image281.wmf]OM
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biểu diễn phương trình dao động điều hoà tổng hợp: 

x = Acos((t + ()

Nhận xét: (Sgk)

b. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp:
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3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

- Nếu các dao động thành phần cùng pha

(( = (1 - (1 = 2n( (n = 0, ( 1, ( 2, …)->A = A1 + A2
- Nếu các dao động thành phần ngược pha

(( = (1 - (1 = (2n + 1)( (n = 0, ( 1, ( 2, …)->A = |A1 - A2|
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- Phương trình dao động tổng hợp: 
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: (TN 2009): Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 =
[image: image287.wmf]cos()()
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 8cm.



B. 
[image: image289.wmf]43

cm.


C. 2cm.
 


D. 
[image: image290.wmf]42

cm.

Câu 2: (TN 2008): Hai dao  động  điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao  động là: x1 = 3sin (ωt – π/4) cm và x2 = 4sin (ωt + π/4) cm. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là 


A. 12 cm.

B. 1 cm.

C. 5 cm.

D. 7 cm.

Câu 3: (TN 2008): Hai dao  động  điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Asin(ωt +π/3) và x2 = Asin(ωt - 2π/3)là hai dao động

A. lệch pha π/3

B. lệch pha π/2

C. cùng pha.

D. ngược pha.

Câu 4: (TN 2010) Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100(t + 
[image: image291.wmf]2

p

) (cm) và x2 = 12cos100(t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng: 


A. 7 cm.  

B. 8,5 cm.  

C. 17 cm.

D. 13 cm.
Câu 5 (CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 3
[image: image292.wmf]3
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 Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng

A. 0 cm. 

B. 3 cm. 

C. 6
[image: image294.wmf]3

 cm. 

D. 3
[image: image295.wmf]3

cm.

Câu 6 (ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng

A. 
[image: image297.wmf].

2

s

p

-

 

B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7 (ĐH - 2009): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
[image: image301.wmf]).
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 Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 100 cm/s. 

B. 50 cm/s. 

C. 80 cm/s. 

D. 10 cm/s.

Câu 8 (CĐ - 2010): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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 Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 9 (ĐH – 2010): Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 
[image: image307.wmf]).
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 Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ 
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  Dao động thứ hai có phương trình li độ là

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 10. (ĐH – năm 2011) Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là 
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 (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

A. 225 J.

B. 0,1125 J.

C. 0,225 J.


D. 112,5 J.

Câu 11:(2012) Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình x1 = 
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(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình 
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(cm). Thay đổi A1 cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì

A. 
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[image: image320.wmf].

3

rad

p

j

=-



D. 
[image: image321.wmf]0.

rad

j

=


Câu 12: (2014)  Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + 0,35)(cm) và x2 = A2cos(ωt - 1,57)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x = 20cos(ωt + φ)(cm). Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 25 cm

B. 20 cm

C. 40 cm


D. 35 cm

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 11 + 12
Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG

CỦA CON LẮC ĐƠN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí.

- Phương pháp suy diễn toán học: Dựa vào một thuyết hay một định luật đã biết để suy ra định luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của nó.

- Phương pháp thực nghiệm: Dùng một hệ thống thí nghiệm để làm bộc lộ mối quan hệ hàm số giữa các đại lượng có liên quan nhằm tìm ra định luật mới.

Biết dùng phương pháp thực nghiệm để:

- Chu kì dao động T của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ, không phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm thí nghiệm.

- Tìm ra bằng thí nghiệm 
[image: image322.wmf]Tal
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 với g = 9,8m/s2, từ đó nghiệm lại công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn. Ứng dụng kết quả đo a để xác định gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.
2. Kĩ năng:
- Lựa chọn được các độ dài l của con lắc và cách đo đúng để xác định l với sai số nhỏ nhất cho phép.

- Lựa chọn được các loại đồng hồ đo thời gian và dự tính hợp lí số lần dao động toàn phần cần thực hiện để xác định chu kì của con lắc đơn với sai số tỉ đối từ 2% đến 4%.

- Kĩ năng thu thập và xử lí kết quả thí nghiệm: Lập bảng ghi kết quả đo kèm sai số. Xử lí số liệu bằng cách lập các tỉ số cần thiết và bằng cách vẽ đồ thị để xác định giá trị của a, từ đó suy ra công thức thực nghiệm về chu kì dao động của con lắc đơn, kiểm chứng công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn, và vận dụng tính gia tốc g tại nơi làm thí nghiệm.
3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức con lắc đơn.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong tổng hợp dao động.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản con lắc đơn.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về con lắc đơn.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức con lắc đơn.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua làm thí nghiệm.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và thực hành.

- PHT 2: 
Tìm tòi thông qua làm thí nghiệm.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua làm thí nghiệm.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm thông qua làm thí nghiệm. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về con lắc đơn

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về Con lắc đơn


	- Biết được công thức Con lắc đơn


	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính Con lắc đơn


	- Tính được bài tập Con lắc đơn


	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Con lắc đơn
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về Con lắc đơn

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức Con lắc đơn

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức Con lắc đơn

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu thực hành đo gia tốc g
1. Mục tiêu: Tìm hiểu thực hành đo gia tốc g

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số phương pháp thực hành
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách tiến hành

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cách tiến hành

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về cách làm thí nghiệm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến thí nghiệm

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến thí nghiệm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Mục đích thực hành: Khảo sát thực nghiệm để phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài con lắc đơn đối với chu kì dao động T. Từ đó tìm ra công thức tính chu kì 
[image: image324.wmf]g
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 và ứng dụng tính gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.

II. Cơ sở lý thuyết.

* Câu hỏi: 
1. Con lắc đơn có cấu tạo như thế nào? Chiều dài của con lắc được đo như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

2. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào biên độ dao động?

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

3. Cần làm thế nào để phát hiện ra sự phụ thuộc của chu kì dao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài l của con lắc đơn? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

4. Làm cách nào để xác định chu kì T với sai số 
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 khi dùng đồng hồ bấm giây? Cho biết sai số khi dùng đồng hồ này là 
[image: image326.wmf]s
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 (gồm sai số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ).

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

III. Kết quả:

1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ dao động đối với chu kì T của con lắc đơn.

- Chu kì: 
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- Phát biểu định luật về chu kì của con lắc đơn dao động với biên độ dao động nhỏ:

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng con lắc m đối với chu kì dao động T

+ Con lắc có khối lượng 
[image: image328.wmf]A
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 có chu kì 
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+ Con lắc có khối lượng 
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 có chu kì 
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+ Con lắc có khối lượng 
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 có chu kì 
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- Phát biểu định luật về khối lượng của con lắc đơn: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài con lắc đơn l đối với chu kì dao động T

Căn cứ vào kết quả đo được theo bảng 6.3, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T(s) vào l(m) và đồ thị của 
[image: image334.wmf])
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* Nhận xét: 

a. Đường biểu diễn 
[image: image335.wmf])
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 có dạng ……………..  cho thấy rằng: Chu kì dao động T ………………………… với độ dài của con lắc đơn.

   Đường biểu diễn 
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 có dạng ……………..  cho thấy rằng: Bình phương của chu kì dao động T2 ………………………………….. với độ dài con lắc đơn. 
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- Phát biểu định luật về chiều dài của con lắc đơn:

“Chu kì dao động của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào  …………………………………………………………………….. mà tỉ lệ với  ……………………………. của độ dài con lắc, theo công thức: 
[image: image339.wmf],
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 trong đó a là hệ số góc của đường biểu diễn 
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b. Công thức lý thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn dao động với biên độ (góc lệch) nhỏ: 
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 đã được nghiệm đúng, với tỉ số: 
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Từ đó tính được gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm: 
[image: image344.wmf]).
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4. Xác định công thức về chu kì dao động của con lắc đơn

Từ các kết quả thực nghiệm suy ra: Chu kì dao động của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ không phụ thuộc vào ……………………………………………………….. mà tỉ lệ ……………..................... của gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí nghiệm, hệ số tỉ lệ bằng ………………………………… T = …………………………………….

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1. Dự đoán xem chu kì dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào những đại lượng đặc trưng m,l,
[image: image345.wmf]a

 của nó như thế nào? Làm cách nào đề kiểm tra từng dự đoán đó bằng thí nghiệm?

Câu 2. Chu kì dao động của con lắc đơn có phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm hay không? Làm cách nào để phát hiện điều đó bằng thí nghiệm?

Câu 3. Có thể đo chu kì con lắc đơn có chiều dài l<10(cm) hay không? Vì sao?

Câu 4. Dùng con lắc đơn dài hay ngắn sẽ cho kết quả chính xác hơn khi xác định gia tốc rơi tụ do nơi làm thí nghiệm?

F. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: 8/2018







Tiết ppct: 13 + 14
Chương II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.

- Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.

- Viết được phương trình sóng.

- Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng sóng.

2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.

- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.
3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức tính sóng cơ.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong tổng hợp dao động.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về sóng cơ.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về sóng cơ.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về sóng cơ. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về sóng cơ.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về sóng cơ.


	- Biết được công thức sóng cơ.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức sóng cơ.
	- Tính được bài tập sóng cơ.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sóng cơ
1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về sóng cơ
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức sóng cơ

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức sóng cơ

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự truyền sóng cơ.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về sự truyền sóng cơ.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về sự truyền sóng cơ.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về các đặc trưng của sóng
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về các đặc trưng của sóng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về các đặc trưng của sóng

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến sóng cơ

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến sóng cơ

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT
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- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Giao thoa sóng.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Sóng cơ

1. Thí nghiệm

a. Mũi S cao hơn mặt nước, cho cần rung dao động ( M vẫn bất động.

b. S vừa chạm vào mặt nước tại O, cho cần rung dao động ( M dao động.

Vậy, dao động từ O đã truyền qua nước tới M.

2. Định nghĩa

- Sóng cơ là sự lan truyền của dao động trong một môi trường.

3. Sóng ngang

- Là sóng cơ trong đó phương dao động (của chất điểm ta đang xét) ( với phương truyền sóng.

4. Sóng dọc

- Là sóng cơ trong đó phương dao động // (hoặc trùng)  với phương truyền sóng.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Sự truyền sóng cơ

2. Sự truyền của một sóng hình sin

- Sau thời gian t = T, sóng truyền được một đoạn: ( = AA1 = v.t

- Sóng truyền với tốc độ v, bằng tốc độ truyền của biến dạng.

- Hai đỉnh liên tiếp cách nhau một khoảng ( không đổi, ( gọi là bước sóng.

- Hai điểm cách nhau một khoảng ( thì dao động cùng pha.

3. Phương trình sóng

- Giả sử phương trình dao động của đầu A của dây là:

uA = Acos(t

- Điểm M cách A một khoảng x. Sóng từ A truyền đến M mất khoảng thời gian 
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- Phương trình dao động của M là: uM = Acos((t - (t)
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Với 
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Phương trình trên là phương trình sóng của một sóng hình sin theo trục x.

4. Các đặc trưng của sóng

- Biên độ A của sóng.

- Chu kì T, hoặc tần số f của sóng, với 
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- Bước sóng (, với 
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- Năng lượng sóng: là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường mà sóng truyền qua.

5. Tính tuần hoàn của sóng

- Phương trình sóng là một hàm tuần hoàn.

6. Trường hợp sóng dọc

- Sóng truyền trên một lò xo ống dài và mềm: các vòng lò xo đều dao động ở hai bên VTCB của chúng, nhưng mỗi vòng dao động muộn hơn một chút so với vòng ở trước nó.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Hãy chọn câu đúng. Sóng ngang không truyền được trong các chất

A. rắn, lỏng và khí

B. rắn và lỏng

C. rắn và khí 

D. lỏng và khí

Câu 2: Hãy chọn câu đúng. Sóng dọc không truyền được trong 

A. kim loại


B. nước

C. không khí

D. chân không

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng âm truyền được trong chân không.

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.

B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.

C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng

Câu 5: Hãy chọn câu đúng.Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng [image: image351.wmf]v
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Câu 6: Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu?

A. 1 m


B. 2 m


C. 0,5 m


D. 0,25 m

Câu 7: Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là 

A.440 Hz

B.27,5  Hz

C.50  Hz

D.220  Hz

Câu 8: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc 320m/s, bước sóng 3,2m. Chu kì của sóng đó là 

A. T = 0,01 s

B. T = 0,1 s

C. T = 50 s

D. T = 100 s

Câu 9: Sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau

A. 3,2 m.

B. 2,4 m

C. 1,6 m

D. 0,8 m.

Câu 10: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

A. v = 1 m/s

B. v = 2 m/s

C. v = 4 m/s

D. v = 8 m/s 

Câu 11: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên đây là

A. v = 400 cm/s
B. v = 16 cm/s

C. v  = 25 cm/s
D. v = 400 m/s

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết 15: GIAO THOA SÓNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu giao thoa.

2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.

- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.


- Vận dụng được các công thức 8.2, 8.3 Sgk để giải các bài toán đơn giản về hiện tượng giao thoa.
3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức tính giao thoa sóng cơ.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và giao thoa sóng cơ.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về giao thoa sóng cơ.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về giao thoa sóng cơ.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức giao thoa sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giao thoa sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giao thoa sóng cơ. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về giao thoa sóng cơ.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về giao thoa sóng cơ.
	- Biết được công thức giao thoa sóng cơ.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức giao thoa sóng cơ.
	- Tính được bài tập giao thoa sóng cơ.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về giao thoa sóng cơ.

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về giao thoa sóng cơ.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng cơ.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng cơ.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cực đại, cực tiểu giao thoa.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cực đại, cực tiểu giao thoa.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về cực đại, cực tiểu giao thoa.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giao thoa sóng cơ

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giao thoa sóng cơ

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Bài tập.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Hiện tượng thoa của hai sóng mặt nước

- Gõ cho cần rung nhẹ:

+ Trên mặt nước xuất hiện những loạt gợn sóng cố định có hình các đường hypebol, có cùng tiêu điểm S1 và S2. Trong đó:

- Có những điểm đứng yên hoàn toàn không dao động.

- Có những điểm đứng yên dao động rất mạnh.

Hiện tượng giao thoa: 

là hiện tượng khi hai sóng kết hợp gặp nhau, có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

- Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng.

- Các đường hypebol gọi là vân giao thoa của sóng mặt nước.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Cực đại và cực tiểu 

1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

- Hai nguồn đồng bộ: phát sóng có cùng f và (.

- Hai nguồn kết hợp: phát sóng có cùng f và có hiệu số pha không phụ thuộc thời gian.

- Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.

- Xét điểm M trên mặt nước cách S1, S2 những khoảng d1, d2.

+ ( = d2 – d1: hiệu đường đi của hai sóng.

- Dao động từ S1 gởi đến M: 
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- Dao động từ S2 gởi đến M: 
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- Dao động tổng hợp tại M: u = u1 + u2
Hay: 
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Vậy:

- Dao động tại M vẫn là một dao động điều hoà với chu kì T.

- Biên độ của dao động tại M: 
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2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

a. Những điểm dao động với biên độ cực đại (cực đại giao thoa).
[image: image364.wmf].
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b. Những điểm đứng yên, hay là có dao động triệt tiêu (cực tiểu giao thoa). 
[image: image365.wmf].
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c. Với mỗi giá trị của k, quỹ tích của các điểm M được xác định bởi: 

d2 – d1 = hằng số

Đó là một hệ hypebol mà hai tiêu điểm là S1 và S2.

III- ĐK GIAO THOA – SÓNG KẾT HỢP

Điều kiện : Hai sóng nguồn  kết hợp
a. Dao động cùng phương , cùng tần số.

b. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

- Hai nguồn kết hợp phát ra 2 sóng kết hợp.

- Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng .Quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa là một quá trình sóng .
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Hai nguồn phát sóng nào dưới đây là hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có

A. cùng tần số.




B. cùng biên độ dao động.

C. cùng pha ban đầu.




D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 2: Hai nguồn đồng bộ là hai nguồn dao động cùng phương 

A. cùng biên độ, cùng tần số



B. cùng biên độ, cùng pha

C. cùng chu kỳ, cùng pha



D. cùng chu kỳ,  ngược  pha

Câu 3: Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng:

A. một bội số  nguyên của bước sóng.

B. một bội số chẳn  của bước sóng.

C. một bội số lẻ của  bước sóng.


D. một bội số  nguyên của nửa bước sóng.

Câu 4: Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực tiểu  giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng:

A. một bội số  nguyên của nửa  bước sóng.

B. một bội số chẳn  của bước sóng.

C. một bội số lẻ của  nửa  bước sóng.


D. một bội số  nguyên của nửa bước sóng.

Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại (hoặc hai cực tiểu) liên tiếp nằm trên đường nối tâm sóng bằng bao nhiêu? 

A. bằng hai lần bước sóng

 

B. bằng một bước sóng



C. bằng một nửa bước sóng



D. bằng một phần tư bước sóng

Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách  một cực đại và một cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối tâm sóng bằng bao nhiêu? 

A. bằng hai lần bước sóng
 
B. bằng một bước sóng


C. bằng một nửa bước sóng

D. bằng một phần tư bước sóng

Câu 7: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối tâm dao động là 2mm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A. ( = 1 mm


B. ( = 2 mm

C. ( = 4 mm

D. ( = 8 mm

Câu 8: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nằm trên đường nối tâm dao động là 4mm. Vận tốc sóng trên mặt là bao nhiêu? 

A. v = 0,2 m/s


B. v = 0,4 m/s

C. v = 0,6 m/s

D. v = 0,8 m/s

Câu 9: Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 2,4 m/s.


B. 1,2 m/s.

C. 0,3 m/s.

D. 0,6 m/s.
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Tiết ppct: 16
BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.

- Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu giao thoa.

2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.

- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.


- Vận dụng được các công thức 8.2, 8.3 Sgk để giải các bài toán đơn giản về hiện tượng giao thoa.
3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức tính giao thoa sóng cơ.

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và giao thoa sóng cơ.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về giao thoa sóng cơ.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về giao thoa sóng cơ.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức giao thoa sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về giao thoa sóng cơ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về giao thoa sóng cơ. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về giao thoa sóng cơ.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về giao thoa sóng cơ.
	- Biết được công thức giao thoa sóng cơ.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức giao thoa sóng cơ.
	- Tính được bài tập giao thoa sóng cơ.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về giao thoa sóng cơ.

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức về giao thoa sóng cơ.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng cơ.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng cơ.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cực đại, cực tiểu giao thoa.
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về cực đại, cực tiểu giao thoa.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về cực đại, cực tiểu giao thoa.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về hiện tượng giao thoa

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến giao thoa sóng cơ

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến giao thoa sóng cơ

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Bài tập.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Hiện tượng thoa của hai sóng mặt nước

- Gõ cho cần rung nhẹ:

+ Trên mặt nước xuất hiện những loạt gợn sóng cố định có hình các đường hypebol, có cùng tiêu điểm S1 và S2. Trong đó:

- Có những điểm đứng yên hoàn toàn không dao động.

- Có những điểm đứng yên dao động rất mạnh.

Hiện tượng giao thoa: 

là hiện tượng khi hai sóng kết hợp gặp nhau, có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

- Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng.

- Các đường hypebol gọi là vân giao thoa của sóng mặt nước.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Cực đại và cực tiểu 

1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

- Hai nguồn đồng bộ: phát sóng có cùng f và (.

- Hai nguồn kết hợp: phát sóng có cùng f và có hiệu số pha không phụ thuộc thời gian.

- Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.

- Xét điểm M trên mặt nước cách S1, S2 những khoảng d1, d2.

+ ( = d2 – d1: hiệu đường đi của hai sóng.

- Dao động từ S1 gởi đến M: 
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- Dao động từ S2 gởi đến M: 
[image: image367.wmf]cos2

2

2

d

t

uA

T

p

l

æö

=-

ç÷

èø


- Dao động tổng hợp tại M: u = u1 + u2
Hay: 
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Vậy:

- Dao động tại M vẫn là một dao động điều hoà với chu kì T.

- Biên độ của dao động tại M: 
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2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

a. Những điểm dao động với biên độ cực đại (cực đại giao thoa).
[image: image370.wmf].
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b. Những điểm đứng yên, hay là có dao động triệt tiêu (cực tiểu giao thoa). 
[image: image371.wmf].
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c. Với mỗi giá trị của k, quỹ tích của các điểm M được xác định bởi: 

d2 – d1 = hằng số

Đó là một hệ hypebol mà hai tiêu điểm là S1 và S2.

III- ĐK GIAO THOA – SÓNG KẾT HỢP

Điều kiện : Hai sóng nguồn  kết hợp
a. Dao động cùng phương , cùng tần số.

b. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

- Hai nguồn kết hợp phát ra 2 sóng kết hợp.

- Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng .Quá trình vật lý nào gây ra được hiện tượng giao thoa là một quá trình sóng .
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. ( ĐH _2001) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là 

A. 64Hz. 

B. 48Hz. 


C. 54Hz.


 D. 56Hz.

Câu 2. ( ĐH _2003) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 75cm/s. 

B. 80cm/s. 


C. 70cm/s. 


D. 72cm/s.

Câu 3:( CĐ _2007)Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm 
[image: image372.wmf] 
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cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn 
[image: image373.wmf] 
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A. 11. 


B. 8. 



C. 5. 



D. 9.

Câu 4. (CĐ 2007): Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A. v/l. 


B. v/2 l. 


C. 2v/ l. 


D. v/4 l.
Câu 5. ( ĐH _2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp 
[image: image374.wmf]1
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Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn 
[image: image376.wmf] 
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sẽ

A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. 
B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. dao động với biên độ cực đại. 


D. không dao động.

Câu 6: ( ĐH _2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình 
[image: image377.wmf] 
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 với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 20. 


B. 40. 



C. 10. 



D. 30.

Câu 7: ( ĐH _2007) Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 60 m/s
.
B. 80 m/s. 


C. 40 m/s. 


D. 100 m/s.

Câu 8. ( ĐH _2007) Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

A. giảm 4,4 lần. 
B. giảm 4 lần. 


C. tăng 4,4 lần. 


D. tăng 4 lần.

Câu 9: (CĐ _2008) Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s. 

B. 50 cm/s. 


C. 40 cm/s 


D. 4 m/s.

Câu 10: (CĐ _2008) Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A. 
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B. 
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C. 
[image: image380.wmf].

2

rad

p




D. 
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Câu 11: ( CĐ _2008)Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 2,4 m/s.

 B. 1,2 m/s. 


C. 0,3 m/s. 


D. 0,6 m/s.

Câu 12. ( ĐH _2008)Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng l và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng 
[image: image382.wmf]ft 
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 thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là
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C. 
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D. 
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Câu 13:( ĐH _2008)Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 8 m/s. 

B. 4m/s. 


C. 12 m/s. 


D. 16 m/s.

Câu 14.( ĐH _2008)Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là 
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 Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

A. 0. 


B. a/2. 



C. a. 



D. 2a.

Câu 15( ĐH_2009): Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
[image: image388.wmf]).
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 Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
[image: image389.wmf]3

p

. Tốc độ truyền của sóng đó là

A. 1,0 m/s. 

B. 2,0 m/s. 


C. 1,5 m/s. 


D. 6,0 m/s.

Câu 16( ĐH_2009) Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là 
[image: image390.wmf] 
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Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng 
[image: image391.wmf]2
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A. 11. 


B. 9. 



C. 10. 



D. 8.

Câu 17.( ĐH_2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 3 nút và 2 bụng. 
B. 7 nút và 6 bụng. 

C. 9 nút và 8 bụng. 

D. 5 nút và 4 bụng.

Câu 18.( ĐH_2010) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

A. 12 m/s
.
B. 15 m/s. 


C. 30 m/s. 


D. 25 m/s.

Câu 19( ĐH_2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình 
[image: image392.wmf] 
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(uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

A. 19. 


B. 18. 



C. 20. 



D. 17.
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Tiết ppct: 17
SÓNG DỪNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

- Giải thích được hiện tượng sóng dừng.

- Viết được công thức xác định vị trí các nút và các bụng trên một sợi dây trong trường hợp dây có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

- Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong 2 trường hợp trên.
2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.

- Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.


Giải được một số bài tập đơn giản về sóng dừng.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được công thức sóng dừng 
+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức sóng dừng 

+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.


Mô hình đơn giản về sóng dừng 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về sóng dừng 

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức sóng dừng 


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về sóng dừng 


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về sóng dừng. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về sóng dừng.
- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về sóng dừng 
	- Biết được công thức sóng dừng 
	- Nêu được các đại lượng trong công thức sóng dừng 
	- Tính được bài tập sóng dừng 
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự phản xạ của sóng
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về sự phản xạ của sóng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng trên dây

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu thức giao thoa sóng cơ.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sóng dừng

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về sóng dừng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về sóng dừng

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập song dừng
1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập song dừng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về sóng dừng

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến sóng dừng

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến sóng dừng

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Đặc trưng vật lý của âm.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Sự phản xạ của sóng

1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định

- Sóng truyền trong một môi trường, mà gặp một vật cản thì bị phản xạ.

- Khi phản xạ trên vật cản cố định, biến dạng bị đổi chiều.

- Vậy, khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do

- Khi phản xạ trên vật cản tự do, biến dạng không bị đổi chiều.

- Vậy, khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Sóng dừng

- Sóng tới và sóng phản xạ, nếu truyền theo cùng một phương, thì có thể giao thoa với nhau, và tạo thành một hệ sóng dừng.

+ Những điểm luôn luôn đứng yên là những nút dao động.

+ Những điểm luôn luôn dao động với biên độ lớn nhất là những bụng dao động.

- Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và bụng dao động goi là sóng dừng.
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1. Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định

a. Hai đầu A và P là hai nút dao động.

b. Vị trí các nút:

- Các nút nằm cách đầu A và đầu P những khoảng bằng số nguyên lần nửa bước sóng: 
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- Hai nút liên tiếp cách nhau khoảng 
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c. Vị trí các bụng
- Các bụng nằm cách hai đầu cố định những khoảng bằng một số lẻ lần 
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- Hai bụng liên tiếp cách nhau khoảng 
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d. Điều kiện có sóng dừng   
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2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

a. Đầu A cố định là nút, đầu P tự do là bụng dao động.

b. Hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp cách nhau khoảng 
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c. Điều kiện để có sóng dừng: 
[image: image400.wmf](21)
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Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Hãy chọn câu đúng. Sóng phản xạ

A. luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.



B. luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản cố định.

D. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

Câu 2: Hãy chọn câu đúng. Sóng phản xạ

A. luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

 

B. luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

D. cùng  pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

Câu 3: Hãy chọn câu đúng.  Sóng dừng là

A. sóng không lan truyền nữa do bị một vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ  truyền trên cùng một phương

D. sóng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định.

Câu 4: Hãy chọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.
B. độ dài của dây.

C. hai lần độ dài của dây.


D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.

Câu 5: Trong hiện  tượng sóng dừng tại vật cản tự do

A. là nút sóng vì sóng tới và sóng phản xạ tại đó cùng pha

B. là nút sóng vì sóng tới và sóng phản xạ tại đó ngược  pha nhau

C. là bụng  sóng vì sóng tới và sóng phản xạ tại đó cùng pha        

D. là bụng  sóng vì sóng tới và sóng phản xạ tại đó ngược  pha nhau

Câu 6: Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng

A.a/2

B.0 


C.a/4


D.a

Câu 7: Khi có sóng dừng trên dây có chiều dài l với hai đầu dây cố định thì bước sóng dài nhất trên dây là

A. l

B.2l


C. l / 2 


D. l / 4

Câu 8: Trên một sợi dây có chiều dài l  , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng  trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

A. v / 2 l
B. v / 4l

C. 2v / l 

D. v / l
Câu 9: Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi (bó) thì bước sóng của dao động là bao nhiêu?

A. 1 m

B. 0,5 m

C. 2 m


D. 0,25 m

Câu 10: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 10 m/s. 
B. 20 cm/s. 

C. 20 m/s. 

D. 40 cm/s.

Câu 11: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s
B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Câu 12: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác uôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 40 m/s 
B. 100 cm/s 

C. 40 cm/s 

D. 100 m/s

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Tiết ppct: 18

Chuyên đề : SÓNG ÂM

Bài 10: ĐẶC TRƯNG VẬT LÍ CỦA ÂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Trả lời được các câu hỏi: Sóng âm là gì? Âm nghe được (âm thanh), hạ âm, siêu âm là gì?

- Nêu được ví dụ về các môi trường truyền âm khác nhau.

- Nêu được 3 đặc trưng vật lí của âm là tần số âm, cường độ và mức cường độ âm, đồ thị dao động âm, các khái niệm âm cơ bản và hoạ âm.
2. Kĩ năng:

- Giải thích được các đại lượng vật lý trong âm nhạc

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được đặc trưng vật lí của âm 

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức đặc trưng vật lí của âm 


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.

Mô hình đơn giản về đặc trưng vật lí của âm 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về đặc trưng vật lí của âm 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức đặc trưng vật lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về đặc trưng vật lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về đặc trưng vật lí của âm. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về đặc trưng vật lí của âm .
- Các tính chất của âm


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về đặc trưng vật lí của âm 
	- Biết được công thức đặc trưng vật lí của âm  
	- Nêu được các đại lượng trong công thức đặc trưng vật lí của âm 
	- Tính được bài tập đặc trưng vật lí của âm 
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Âm, nguồn âm

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về Âm, nguồn âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Biết được về Âm, nguồn âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu về Âm, nguồn âm

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu những đặc trưng vật lí của âm

1. Mục tiêu: Tìm hiểu những đặc trưng vật lí của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về đặc trưng vật lí của âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu Cường độ âm và mức cường độ âm
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Cường độ âm và mức cường độ âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về Cường độ âm và mức cường độ âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến đặc trưng vật lý của âm

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến đặc trưng vật lý của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Đặc trưng sinh lý của âm.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Âm, nguồn âm

1. Âm là gì

- Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

- Tần số của sóng âm cũng là tần số của âm.

2. Nguồn âm

- Một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm.

- Tần số âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn.

3. Âm nghe được, hạ âm và siêu âm

- Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16 ( 20.000 Hz.

- Âm có tần số dưới 16 Hz gọi là hạ âm.

- Âm có tần số trên 20.000 Hz gọi là siêu âm.

4. Sự truyền âm

a. Môi trường truyền âm
- Âm truyền được qua các môi trường rắn, lỏng và khí nhưng không truyền được trong chân không.

b. Tốc độ âm
- Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Những đặc trưng vật lí của âm

- Nhạc âm: những âm có tần số xác định.

- Tạp âm: những âm có tần số không xác định.

1. Tần số âm

- Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lí quan trọng nhất của âm.

2. Cường độ âm và mức cường độ âm

a. Cường độ âm (I)

- Định nghĩa: (Sgk)

- I (W/m2)

b. Mức cường độ âm (L)

- Đại lượng 
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 gọi là mức cường độ âm của âm I (so với âm I0)

- Ý nghĩa: Cho biết âm I nghe to gấp bao nhiêu lần âm I0.

- Đơn vị: Ben (B)
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I0 = 10-12 W/m2
3. Âm cơ bản và hoạ âm

- Khi một nhạc cụ phát ra âm có tần số f0 thì cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 … có cường độ khác nhau.

+ Âm có tần số f0 gọi là âm cơ bản hay hoạ âm thứ nhất.

+ Các âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 … gọi là các hoạ âm thứ hai, thứ ba, thứ tư..

- Tổng hợp đồ thị của tất cả các hoạ âm ta được đồ thị dao động của nhạc âm đó.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Chọn câu sai:


A. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng.

B. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm.

C. Sóng âm và sóng cơ học có cùng bản chất vật lí.

D. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 2: Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60m/s, thì bước sóng của nó bằng bao nhiêu?

A. 1m


B. 2m


C. 0,5m

D. 0,25m

Câu 3: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vân tốc 350m/s, có bước sóng 70cm. Tần số sóng

A. 5.103Hz

B. 2.103Hz

C. 50Hz

D. 5.102Hz

Câu 4: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 50dB

B. 60dB

C. 70dB

D. 80dB

Câu 5: Đơn vị nào dưới đây dùng để đo mức cường độ âm?

A. W/m2.

B. W/m.

C. dB.


D. Hz.

Câu 6: Hãy chọn câu đúng. Tai người có thể nghe được âm có tần số

A. từ 16Hz  đến 20 000Hz.

B. từ thấp đến cao.

C. dưới 16Hz

D. trên 20 000Hz.

Câu 7: Chỉ ra câu sai. Âm  LA  của một cây đàn ghita và của một cây kèn có thể cùng

A. tần số

B. cường độ
 
 C. mức cường độ

D. đồ thị dao động âm

Câu 8: Hãy chọn câu đúng. .Cường độ âm được xác định bằng

A. áp suất tại một điểm trong môi trường mà sóng âm truyền qua.

B. biên độ dao động của các phần tử của môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua).

C. năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích (đặt vuông góc với phương truyền sóng).

D. cơ năng toàn phần của một thể tích đơn vị của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua.

Câu 9: Sóng siêu âm

A. truyền được trong chân không.


B. không truyền được trong chân không.

C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.
D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

Câu 10: Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m. Tần số của âm là

A. f = 85 Hz

B. f = 170 Hz
 
C. f = 200 Hz


D. f = 255 Hz

Câu 11: Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ 

A. giảm 4,4 lần 
B. giảm 4 lần 

C. tăng 4,4 lần 

D. tăng 4 lần

Câu 12: Một sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 1m trên một phương truyền sóng là

A. (( = 0,5( (rad)
B. (( = 1,5( (rad)
C. (( = 2,5( (rad)

D. (( = 3,5( (rad)
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Bài 11: ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nêu được ba đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc.


- Nêu được ba đặc trưng vật lí tương ứng với ba đặc trưng sinh lí của âm.


- Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến các đặc trưng sinh lí của âm.
2. Kĩ năng:

- Giải thích được các đặc trưng sinh lý của âm

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được đặc trưng sinh lí của âm 

+ Sử dụng kiến thức sinh lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức đặc trưng sinh lí của âm 


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.

Mô hình đơn giản về đặc trưng sinh lí của âm 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về đặc trưng sinh lí của âm 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức đặc trưng sinh lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về đặc trưng sinh lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về đặc trưng sinh lí của âm. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về đặc trưng sinh lí của âm .
- Các tính chất của âm


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về đặc trưng sinh lí của âm 
	- Biết được công thức đặc trưng sinh lí của âm  
	- Nêu được các đại lượng trong công thức đặc trưng sinh lí của âm 
	- Tính được bài tập đặc trưng sinh lí của âm 
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Độ cao của âm

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về Độ cao của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Biết được về Độ cao của âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu về Độ cao của âm

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu về Độ to của âm
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Độ to của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về Độ to của âm- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về Âm sắc
1. Mục tiêu: Tìm hiểu về Âm sắc

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về Âm sắc

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Bài tập.

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Độ cao

- Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.

II. Độ to

- Độ to của âm tỉ lệ với mức cường độ âm L.

- Độ to chỉ là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm.

- Lưu ý: Ta không thể lấy mức cường độ âm làm số đo độ to của âm.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

III. Âm sắc

- Âm sắc là một đặc trưng sinh  lí của âm, giúp ta phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

A. chỉ phụ thuộc vào biên độ.


B. chỉ phụ thuộc vào tần số.

B. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.

D. phụ thuộc vào tần số và biên độ (đồ thị dao động âm).

Câu 2: Hai âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

A. Cùng tần số



B. Cùng bước sóng trong một môi trường


C. Cùng biên độ



D. Cùng biên độ và cùng pha

Câu 3: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? 

A. Sóng cơ học có tần số 10 Hz     

B. Sóng cơ học có chu kì 0,02 s

C. Sóng cơ học có chu kì 2,0 (s      

D. Sóng cơ học có chu kì 2,0 s

Câu 4: Độ cao của âm là đặc tính sinh lí  gắn liền với

A. Vận tốc truyền âm 
B. Biên độ âm
C. Tần số âm

D. Năng lượng âm

Câu 5: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm gắn liền với

A. tốc độ âm 





B. đồ thị  dao  động âm 


C. Bước sóng
         




D. Bước sóng và năng lượng âm

Câu 6: Độ to của âm là một đặc tính sinh lí gắn liền với 

A. Vận tốc âm





B. Bước sóng và năng lượng âm


C. mức cường độ âm
   



D. tốc đô âm  và bước sóng

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày Soạn:......./............/...............






     Tiết ppct: 20

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Trả lời được các câu hỏi: Sóng âm là gì? Âm nghe được (âm thanh), hạ âm, siêu âm là gì?

- Nêu được ví dụ về các môi trường truyền âm khác nhau.

- Nêu được 3 đặc trưng vật lí của âm là tần số âm, cường độ và mức cường độ âm, đồ thị dao động âm, các khái niệm âm cơ bản và hoạ âm.
2. Kĩ năng:

- Giải thích được các đại lượng vật lý trong âm nhạc

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được đặc trưng vật lí của âm 

+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức đặc trưng vật lí của âm 


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.

Mô hình đơn giản về đặc trưng vật lí của âm 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về đặc trưng vật lí của âm 
Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức đặc trưng vật lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về đặc trưng vật lí của âm 



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về đặc trưng vật lí của âm. (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về đặc trưng vật lí của âm .
- Các tính chất của âm


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về đặc trưng vật lí của âm 
	- Biết được công thức đặc trưng vật lí của âm  
	- Nêu được các đại lượng trong công thức đặc trưng vật lí của âm 
	- Tính được bài tập đặc trưng vật lí của âm 
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Âm, nguồn âm

1. Mục tiêu: Tìm hiểu về Âm, nguồn âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Biết được về Âm, nguồn âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức biểu về Âm, nguồn âm

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu những đặc trưng vật lí của âm

1. Mục tiêu: Tìm hiểu những đặc trưng vật lí của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về đặc trưng vật lí của âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu Cường độ âm và mức cường độ âm
1. Mục tiêu: Tìm hiểu Cường độ âm và mức cường độ âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu về Cường độ âm và mức cường độ âm

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến đặc trưng vật lý của âm

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến đặc trưng vật lý của âm

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài Kiểm tra 1 tiết.
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Âm, nguồn âm

1. Âm là gì

- Sóng âm là các sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.

- Tần số của sóng âm cũng là tần số của âm.

2. Nguồn âm

- Một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm.

- Tần số âm phát ra bằng tần số dao động của nguồn.

3. Âm nghe được, hạ âm và siêu âm

- Âm nghe được (âm thanh) có tần số từ 16 ( 20.000 Hz.

- Âm có tần số dưới 16 Hz gọi là hạ âm.

- Âm có tần số trên 20.000 Hz gọi là siêu âm.

4. Sự truyền âm

a. Môi trường truyền âm
- Âm truyền được qua các môi trường rắn, lỏng và khí nhưng không truyền được trong chân không.

b. Tốc độ âm
- Trong mỗi môi trường, âm truyền với một tốc độ xác định.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

II. Những đặc trưng vật lí của âm

- Nhạc âm: những âm có tần số xác định.

- Tạp âm: những âm có tần số không xác định.

1. Tần số âm

- Tần số âm là một trong những đặc trưng vật lí quan trọng nhất của âm.

2. Cường độ âm và mức cường độ âm

a. Cường độ âm (I)

- Định nghĩa: (Sgk)

- I (W/m2)

b. Mức cường độ âm (L)

- Đại lượng 
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 gọi là mức cường độ âm của âm I (so với âm I0)

- Ý nghĩa: Cho biết âm I nghe to gấp bao nhiêu lần âm I0.

- Đơn vị: Ben (B)

- Thực tế, người ta thường dùng đơn vị đêxiben (dB)
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I0 = 10-12 W/m2
3. Âm cơ bản và hoạ âm

- Khi một nhạc cụ phát ra âm có tần số f0 thì cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 … có cường độ khác nhau.

+ Âm có tần số f0 gọi là âm cơ bản hay hoạ âm thứ nhất.

+ Các âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 … gọi là các hoạ âm thứ hai, thứ ba, thứ tư..

- Tổng hợp đồ thị của tất cả các hoạ âm ta được đồ thị dao động của nhạc âm đó.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: (TN - THPT 2010): Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.
B. Siêu âm có thể  bị phản xạ khi gặp vật cản.

C. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.

D. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

Câu 2: (Đề thi TN_KPB_LẦN 2_2007)Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là: 


A. 3,0 km.

B. 75,0 m.

C. 30,5 m.

D. 7,5 m
Câu 3: (Đề thi TN_KPB_LẦN 1_2008) Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.


B. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

C. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất
D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

Câu 4: (TN THPT- 2009): Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là: 


A. cường độ âm.
B. độ cao của âm.
C. độ to của âm.
D. mức cường độ âm.

Câu 5: (TN - THPT 2010): Tại một vị trí trong môi trường truyền âm ,một sóng âm có cường độ âm I.Biết cường độ âm chuẩn là I0 .Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức

A. L( dB) =10 lg 
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B. L( dB) =10 lg 
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C. L( dB) = lg 
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D. L( dB) = lg 
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Câu 6. ( ĐH _2005) Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm ) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 7. (CĐ 2008): Đơn vị đo cường độ âm là

A. Oát trên mét (W/m). 


B. Ben (B).




C. Niutơn trên mét vuông
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D. Oát trên mét vuông 
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Câu 8.( ĐH_2009) Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A. 10000 lần. 

B. 1000 lần. 

C. 40 lần. 

D. 2 lần.

Câu 9.( ĐH_2010) Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

A. 26 dB. 

B. 17 dB. 

C. 34 dB. 

D. 40 dB.

Câu 10(ĐH_2011): Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số 
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Câu 11:  Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng:  A. 100L (dB).

B. L + 100 (dB).
C. 20L (dB).

D. L + 20 (dB).

Câu 12: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

A. 4.


B. 3.


C. 5.


D. 7.

Câu 13: Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm them 9m thì mức cường độ âm thu được là L-20(dB). Khoảng cách d :   A. 1m      

B. 9m           

C. 8m             

D. 10m.

Câu 14:Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là

A. 103 dB và 99,5 dB  B. 100 dB và 96,5 dB.  C. 103 dB và 96,5 dB.
  D. 100 dB và 99,5 dB.

F. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ........../.........../............







Tiết ppct: 21

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nắm được các kiến thức cơ bản nhất của chương 1 và chương 2 vật lý 12.


- Nhớ lại phương pháp giải các dạng bài tập của từng bài học.


- Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến kiến thức của chương 1 và 2.
2. Kĩ năng:

- Giải được các bài tập đơn giản và phức tạp tổng hợp kiến thức của 2 chương 1 và 2.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp và ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được các kiến thức cơ bản của chương 1 và 2. 

+ Sử dụng kiến thức lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập. 

+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 và 2. 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: kiểm tra kiến thức cũ và cho học sinh giải bài tập đã giao.

2. Học sinh

- Thực hiện các yêu cầu của giáo viên trên cơ sở trao đổi, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Kiến thức tổng hợp chương 1 và 2.
	- Biết được công thức của các đại lượng vật lý đã học trong hai chương.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức và mối liên hệ , phụ thuộc giãu các đại lượng trong công thức.
	- Tính được bài tập 

Đơn giản, đỏi được đơn vị.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1:  kiểm tra kiến thức và vận dụng giải các câu trắc nghiệm mức độ 1 và 2.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu và giải quyết.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2:  giải các bài tập trắc nghiệm đã cho trong phiếu học tập sau: 

ĐỀ ÔN TẬP  PHẦN DAO ĐỘNG CƠ LỚP 12 CƠ BẢN

Câu 1: Một con lắc lò xo khi treo vật có khối lượng m = 200 g thì thực hiện dao động với chu kì 1 s, thay m bằng vật có khối lượng m’ = 400 g thì nó dao động với chu kì là 


A. 
[image: image420.wmf]2

 s.
B. 2 s.
C. 1 s.
D. 0,5 s.

Câu 2: Vật có khối lượng 200 g treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m. Kích thích con lắc dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo có độ lớn là    A. 5N; 0 N.      B. 3N ; 0 N.
C. 3N ; 1 N.
D. 5N ; 1 N.

Câu 3: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

A. li độ bằng không.

B. pha cực đại.

C. li độ có độ lớn cực đại.
D. gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 4: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 3cos((t + (/2) cm    và x2 = 
[image: image421.wmf]3

cos((t - (/3) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên là

A. x = 3cos ((t + (/3) cm.
B. x = 
[image: image422.wmf]3

cos((t + (/3) cm.
C. x = 
[image: image423.wmf]3

cos ((t + (/2) cm.
D. x = 3cos ((t - (/2) cm.

Câu 5: Một vật có khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì T = 2s. Năng lượng dao động của vật là  A. 11,84.10-3J.     B. 118435,25J.    C. 59217,63J
       D. 5,92.10-3J.
Câu 6: Dao động cưỡng bức là dao động mà người ta đã tác dụng vào vật dao động tắt dần một lực

A. để cân bằng với lực cản của môi trường.

B. cùng chiều với chuyển động của vật dao động trong một phần của từng chu kì.

C. ngược chiều với chuyển động của vật dao động trong một phần của từng chu kì.

D. biến đổi điều hòa theo thời gian sau một khoảng thời gian đủ dài.

Câu 7: Vật dao động điều hòa có phương trình phương trình dao động x = 5cos(2πt + π/6) (cm). Chu kì dao động của vật đó là      A. 1 (s).
B. 2 (s).
C. 2π (s).
D. 0,5 (s).

Câu 8: Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường là g, chu kỳ được xác định bởi biểu thứcA. [image: image424.wmf]m
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Câu 9: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại Hà Nội, ở 200C, với chu kì T1 = 2s. Quả lắc có thể coi như một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 500g và thanh treo mảnh bằng kim loại có hệ số nở dài ( = 2.10-5K-1. Vật nặng có thể dịch chuyển dọc thanh treo nhờ đinh ốc có bước ốc h = 0,5mm. Biết ở Hà Nội g1 = 9,793m/s2; ở TP Hồ Chí Minh g2 = 9,787m/s2, nhiệt độ là 300C. Ở TP Hồ Chí Minh, để đồng hồ chạy đúng giờ thì phải điều chỉnh con lắc một góc gần bằng
A. 5810 để chiều dài thanh treo tăng lên.
B. 5810 để chiều dài thanh treo ngắn lại.
C. 6750 để chiều dài thanh treo tăng lên.
D. 6750 để chiều dài thanh treo ngắn lại.

Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hòa, có khối lượng vật nặng là m = 0,5kg và độ cứng của lò xo là k = 50N/m. Tần số góc của vật dao động là

A. 10Hz.
B. π/5 rad/s.
C. π/5(Hz).
D. 10rad/s.
Câu 11: Trong dao động duy trì; biên độ dao động:

A. Phụ thuộc độ chênh lệch tần số ngoại lực
B. Phụ thuộc biên độ ngoại lực

C. Tăng đến cực đại

D. Không đổi

Câu 12: Phương trình dao động của con lắc lò xo có dạng x = Acos((t + (/2)(cm). Gốc thời gian được chọn vào lúc: 

A. Vật qua vị trí x = -A.

B. Vật qua vị trí x= +A.

C. Vật qua vị trí cân bằng  theo chiều âm.
D. Vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

Câu 13: Vật dao động điều hòa có phương trình : x = Acos
[image: image428.wmf]p

t (cm). Kể từ lúc t = 0;  vào thời điểm bằng 0,25 chu kỳ thì động năng có giá trị:

A. bằng cơ năng
B. bằng ¼ cơ năng
C. bằng 0
D. bằng thế năng

Câu 14: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên bằng:

A. 
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Câu 15: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo; so với li độ, gia tốc sẽ biến đổi điều hòa:

A. cùng pha.
B. sớm pha 
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/2.
C. ngược pha.
D. chậm pha 
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Câu 16: Một lò  xo có chiều dài tự nhiên l0 = 25 cm được treo thẳng đứng,treo một vật nặng vào dưới lò xo thì lò xo dài l = 27,5 cm (lấy g=10m/s2). Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. 1s
B. 12,5s
C. 3,14s
D. 0,314s

Câu 17: ; Một con lắc đơn dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g= 9,8m/s2 với năng lượng dao động là 150mJ, gốc thế năng là vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc vận tốc của con lắc bằng không thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2,5m/s2. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động là:


A.150mJ.           
B.129,5mJ.             
C.188,3 mJ.            
D.111,7 mJ

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là  A. 10 cm/s.
      B. 40 cm/s.
C. 5 cm/s.
D. 20 cm/s.

 Áp dụng công thức 
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Câu 19: Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là


A. 81,5 cm.
B. 62,5 cm.
C. 50 cm.
D. 125 cm.

Câu 20: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10(t (cm) và x2=4cos(10(t + 0,5() (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 1 cm.
B. 3 cm.
C. 5 cm.
D. 7 cm.

Câu 21: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc


A. 31,4 rad/s
B.  15,7 rad/s
C. 5 rad/s
D. 10 rad/s

Câu 22: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, 
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. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là


A. 2,0 s
B. 2,5 s
C. 1,0 s
D. 1,5 s

Câu 23: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực 
[image: image439.wmf]F0,5cos10t
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 (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với


A. tần số góc 10 rad/s
 B. chu kì 2 s
C. biên độ 0,5 m
D. tần số 5 Hz
Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; 
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. Chiều dài tự nhiên của lò xo là


A. 40 cm
B. 36 cm
C. 38 cm
D. 42 cm

Câu 25: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc thế năng ở vị  trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là


A. 0,04 J
B. 10-3 J
C. 5.10-3 J
D. 0,02 J

ĐỀ ÔN TẬP  PHẦN SÓNG CƠ LỚP 12 CƠ BẢN

Câu 1.  Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là 


A. 440Hz
B. 27,5Hz
C. 50Hz
D. 220Hz

Câu 2.  Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là


A. 10m/s. 
B. 5m/s. 
C. 20m/s. 
D. 40m/s.

Câu 3.  Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là


A. 30,5 m.
B. 3,0 km.
C. 75,0 m.
D. 7,5 m

Câu 4.  Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là


A. vận tốc truyền sóng.
B. bước sóng. 
C. độ lệch pha.
D. chu kỳ.

Câu 5.  Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là
 
A. 
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Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng âm truyền được trong chân không.


B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.


C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.


D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Câu 7. Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt. Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là


A. uM = acos (t
B. uM = acos((t ((x/()   C. uM = acos((t + (x/()
D. uM = acos((t (2(x/()

Câu 8. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δ( của dao động tại hai điểm M và N là


A. (( =
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Câu 9.  Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư bước sóng.
B. một bước sóng.
C. nửa bước sóng.
D. hai bước sóng.

Câu 10. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng


A. một số nguyên lần bước sóng. 
B. một nửa bước sóng.


C. một bước sóng.

D. một phần tư bước sóng.

Câu 11. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn S1S2 có biên độ


A. cực đại
B. cực tiểu
C. bằng a/2 
D. bằng a

Câu 12.  Một sóng âm truyền trong không khí, các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng, bước sóng; đại lượng nào không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là


A. bước sóng.
B. biên độ sóng. 
C. vận tốc truyền sóng. 
D. tần số sóng

Câu 13. Sóng siêu âm


A. truyền được trong chân không.
B. không truyền được trong chân không.


C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước.
D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

Câu 14. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm


A. chỉ phụ thuộc vào biên độ. 

B. chỉ phụ thuộc vào tần số.


C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. 
D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.

Câu 15. Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là:



A. 50 m/s
B. 100 m/s
C. 25 m/s
D. 75 m/s

Câu 16. : Sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau


A. 3,2m.
B. 2,4m
C. 1,6m
D. 0,8m.

Câu 17.  Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là A. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng


A. a/2


B. 0 
C. a/4
D. a

Câu 18.   Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là


A. 
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Câu 19.   Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.


B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.


C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.


D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.

Câu 20.  Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất


B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 


C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.


D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Câu 21.  Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì


A. tần số và bước sóng đều thay đổi.
 

B. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi. 


C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi. 

D. tần số và bước sóng đều không thay đổi.

Câu 22. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động


A. lệch pha nhau góc (/3 
B. cùng pha nhau
C. ngược pha nhau.
D. lệch pha nhau góc (/2

Câu 23.  Tại hai điểm A, B trên mặt nước ngang có hai nguồn sóng kết hợp, cùng biên độ, cùng pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn.        B. dao động với biên độ cực đại.


C. không dao động.
                   D. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn.

Câu 24. : Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.


B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.


C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.


D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

Câu 25. : Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là


A. cường độ âm 
B. độ cao của âm. 
C. độ to của âm. 
D. mức cường độ âm

C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số đề kiểm tra 45’ các trường THPT khác qua mạng thông tin.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinht

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- nhắc lịch kiểm tra .

	- ôn tập trước kiểm tra.




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về ôn tập..
E. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ........../.........../............







Tiết ppct: 22

KIỂM TRA 1 TIẾT ( lần 1) 

I. MỤC TIÊU

- Thông qua kết quả giảng dạy và học tập chương DAO ĐỘNG CƠ và SÓNG CƠ từ đó bổ sung những kiến thức thiếu sót cần thiết.

1. Kiến thức:

- Lý thuyết và bài tập chương DAO ĐỘNG CƠ và SÓNG CƠ.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học kĩ năng canh tính thời gian, phân bổ thời gian khi làm bài kiểm tra.

3. Thái độ:

+ Tự tin, nghiêm túc, trung thực, nỗ lực hết mình khi  làm bài kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên:  Ma trận và đề bài.

2. Học sinh: kiến thức và dụng cụ học tập.

III. HOẠT ĐỘNG:

1. Giáo viên phát đề và coi nghiêm túc.

2. Học sinh tích cực làm bài.

IV. KẾT QUẢ:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	khá
	TB
	Yếu
	Kém

	12A3
	
	
	
	
	
	

	12A5
	
	
	
	
	
	

	12A7
	
	
	
	
	
	


V. RÚT KINH NGHIỆM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ........../.........../............







Tiết ppct: 23

Chương III.

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa dòng điện xoay chiều.

- Viết được biểu thức tức thời của dòng điện xoay chiều.

- Viết được biểu thức của công suất tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở.

- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của I, U.
2. Kĩ năng:
- Nêu được ví dụ về đồ thị của cường độ dòng điện tức thời, chỉ ra được trên đồ thị các đại lượng cường độ dòng điện cực đại, chu kì.

- Giải thích tóm tắt nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

-Vận dụng được kiến thức vè dòng điện xoay chiều để giải 1 số BT đơn giản có liên quan.

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


+ Nêu được công thức tính u, i của mạch điện xoay chiều.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương ĐXC để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu.




Mô hình đơn giản về máy phát điện xoay chiều.

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số kiến thức mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về tính tổng trở mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về mạch điện xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh

- Các khái niệm về dòng điện một chiều, dòng điện biến thiên và định luật Jun.

- Các tính chất của hàm điều hoà (hàm sin hay cosin).


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Đại cương về dòng điện xoay chiều
	- Biết được công thức tính suất điện động, công suất trung bình, công trức giá trị hiệu dụng, biên độ  của mạch điện xoay chiều.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức tính suất điện động, công suất trung bình, công trức giá trị hiệu dụng, biên độ  của mạch điện xoay chiều.
	- Tính tổng trở.

- viết u, viết i.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu đại cương mạch điện xoay chiều. Từ công thức tính suy ra các giá trị hiệu dụng, biên độ, tức thời,  các đại lượng trong công thức. Viết u, viết i

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức u, viết i. Các giá trị hiệu dụng, biên độ, tức thời.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)  

5. Sản phẩm: Biết được công thức. Ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức cảm kháng, dung kháng, tổng trở, các đại lượng trong công thức. Viết u, viết i. Các giá trị hiệu dụng, biên độ, tức thời.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức u, viết i. Các giá trị hiệu dụng, biên độ, tức thời.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về dòng điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về giá trị hiệu dụng, viết u,i của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về tổng trở của mạch điện xoay chiều. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về viết u, viết i.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về viết u, viết i của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ)

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu một số bài tập về viết u, viết i của mạch điện xoay chiều.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến tổng trở, viết u, viết i của mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

Giới thiệu về những nội dung chính trong chương III
- Các nội dung chính trong chương:

+ Các tính chất của dòng điện xoay chiều.

+ Các mạch điện xoay chiều cơ bản; mạch R, L, C nối tiếp; phương pháp giản đồ Fre-nen.

+ Công suất của dòng điện xoay chiều.

+ Truyền tải điện năng; biến áp.

+ Các máy phát điện xoay chiều; hệ ba pha.

+ Các động cơ điện xoay chiều.

I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều 

- Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin, với dạng tổng quát: i = Imcos((t + ()
* i: giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t, được gọi là giá trị tức thời của i (cường độ tức thời).

* Im > 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại).

* ( > 0: tần số góc.
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f: tần số của i.

T: chu kì của i.

* ((t + (): pha của i.

* (: pha ban đầu

II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

- Xét một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, khép kín, quay quanh trục cố định đồng phẳng với cuộn dây đặt trong từ trường đều 
[image: image454.wmf]B
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 có phương ( với trục quay.

- Giả sử lúc t = 0, ( = 0

- Lúc t > 0 ( ( = (t, từ thông qua cuộn dây: ( = NBScos( = NBScos(t

 với N là số vòng dây, S là diện tích mỗi vòng.

- ( biến thiên theo thời gian t nên trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng:
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- Nếu cuộn dây kín có điện trở R thì cường độ dòng điện cảm ứng cho bởi: 
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Vậy, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều với tần số góc ( và cường độ cực đại:
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Nguyên tắc: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

III. Giá trị hiệu dụng

- Cho dòng điện xoay chiều i = Imcos((t + () chạy qua R, công suất tức thời tiêu thụ trong R

p = Ri2 = RI2mcos2((t + ()

- Giá trị trung bình của p trong 1 chu kì: 
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- Kết quả tính toán, giá trị trung bình của công suất trong 1 chu kì (công suất trung bình):
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- Đưa về dạng giống công thức Jun cho dòng điện không đổi: P = RI2
Nếu ta đặt: 
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I: giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều (cường độ hiệu dụng)

* Định nghĩa: (Sgk)

2. Ngoài ra, đối với dòng điện xoay chiều, các đại lượng như hiệu điện thế, suất điện động, cường độ điện trường, … cũng là hàm số sin hay cosin của thời gian, với các đại lượng này
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Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1. Dòng điện 1 chiều không đổi  là gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Dòng điện xoay chiều là gì? Biểu thức
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Biểu thức từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều? Từ thông có biến thiên không? Nếu có thì trong vòng dây xuất hiện gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Ta có nhận xét gì về suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5:  Ta có nhận xét gì về về cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Đua ra phương án thực nghiệm( Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Xây dựng cách đưa ra khái niệm giá trị hiệu dụng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ 1 ( Nhận biết)

Câu 1. Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng

A. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức I= 
[image: image462.wmf]2
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B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.

C. Cường độ hiệu dụng không đo được bằng ampe kế.

D. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

A. Hiện tượng tự cảm.         


B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.     

C. Từ trường quay.             



D. Hiện tượng quang điện.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………MĐ 2 ( Thông hiểu)

Câu 3. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều là

A. cho khung dây dẫn quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm trong mặt khung dây và vuông góc với từ trường.

B. cho khung dây chuyển động đều trong một từ trường đều.

C. quay đều một nam châm điện hay nam châm vĩnh cửu trước mặt một cuộn dây dẫn.

D. A hoặc C

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………MĐ 3 ( Vận dụng)

Câu 4. Một khung dây điện tích S =600cm2 và có 2000 vòng dây quay đều trong từ trường đều có vectơ 
[image: image463.wmf]B
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 vuông góc với trục quay của khung và có giá trị B = 4,5.10-2(T). Dòng điện sinh ra có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng chiều với đường sức từ. Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng

A. e = 120
[image: image464.wmf]2
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B. e = 120
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cos (100πt +π/6)(V)   

C. e = 120
[image: image466.wmf]2

cos100 πt V    



D. e = 120cos100 πt V

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5. Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch AC là : i= 2
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cos(200πt +π/6).Ở thời điểm t =1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị
A. Cực đại                B. Cực tiểu               C. Bằng không              D. Một giá trị khác

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MĐ 4 ( Vận dụng cao)

Câu 6. Mắc một đèn nêon vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế là u = 220[image: image468.wmf]2

sin(100(t)V. Đèn chỉ  phát sáng khi hiệu điện thế đặt vào đèn thoả mãn hệ thức Uđ[image: image469.wmf]³

 220[image: image470.wmf]2

3

V. Khoảng thời gian đèn sáng trong 1 chu kỳ là      

A. [image: image471.wmf]D

t = 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7. Một dòng điện có biểu thức 
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. Xác định nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút?





A. 4,8kJ


B. 12kJ

C. 7,2kJ

D. 9,6kJ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày Soạn: ......./......../............






Tiết ppct: 24

Bài 13: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

- Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Viết được công thức tính tổng trở.

- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
2. Kĩ năng:


- Sử dụng được pp giản đồ để chứng minh công thức tính độ lệch pha u,i trong các trường hợp của mạch XC.

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


Phương pháp giản đồ Fresnel


Định luật Ôm cho mạch RLC.


Độ lệch pha, Hiện tượng cộng hưởng điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên


- Thiết bị dạy học: Máy chiếu. (bảng phụ)


- Một số dụng cụ thí nghiệm như dao động kí điện tử, ampe kế, vôn kế, một số điện trở, tụ điện, cuộn cảm để minh hoạ.
công suất trong mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Một số dụng cụ thí nghiệm như dao động kí điện tử, ampe kế, vôn kế, một số điện trở, tụ điện, cuộn cảm để minh hoạ.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.



Tìm hiểu các mạch có các phần tử R, L, C

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về các mạch điện xoay chiều mạch điện xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về đại cương về dòng điện xoay chiều.


- Ôn lại các kiến thức về tụ điện: q = Cu và 
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 và suất điện động tự cảm 
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- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Các mạch điện xoay chiều.
	- Biết được công thức tínhtổng trở, viết u,i của mạch điện xoay chiều.
	- Nêu được công thức tính tổng trở, viết u,i của mạch điện xoay chiều.
	- Giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

- Biết cách tính tính tổng trở, viết u,i của từng mạch điện xoay chiều.
	- Vận dụng được các công thức của từng mạch điện xoay chiều để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu các mạch điện xoay chiều. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ) 

5. Sản phẩm: Biết được công thức biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Mục tiêu: Viết được biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch diện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về các  mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu một số bài tập về các  mạch điện xoay chiều. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

Bài mới

Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch: i = Imcos(t = I
[image: image483.wmf]2

cos(t ( điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện: u = Umcos((t+ ()  = U
[image: image484.wmf]2

cos((t+ (). Với ( là độ lệch pha giữa u và i.

[image: image844.wmf]2

+ Nếu ( > 0: u sớm pha ( so với i.

+ Nếu ( < 0: u trễ pha |(| so với i.

+ Nếu ( = 0: u cùng pha với i.
I. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở 

- Nối hai đầu R vào điện áp xoay chiều: u = Umcos(t = U
[image: image485.wmf]2

cos(t

- Theo định luật Ohm: 
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Nếu ta đặt: 
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- Kếtluận:

1. Định luật Ohm đối với mạch điện xoay chiều: Sgk
2. u và i cùng pha.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

1. Thí nghiệm

- Kết quả:

+ Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua.

[image: image845.wmf]L
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+ Dòng điện xoay chiều có thể tồn tại trong những mạch điện có chứa tụ điện.

2. Khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện

a. Đặt điện áp u giữa hai bản của tụ điện: u = Umcos(t = U
[image: image489.wmf]2

cos(t

- Điện tích bản bên trái của tụ điện: q = Cu = CU
[image: image490.wmf]2

cos(t

- Giả sử tại thời điểm t, dòng điện có chiều như hình, điện tích tụ điện tăng lên.

- Sau khoảng thời gian (t, điện tích trên bản tăng (q.

- Cường độ dòng điện ở thời điểm t: 
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- Khi (t và (q vô cùng nhỏ 
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b. Đặt: I = U(C thì 
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 và 
u = U
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cos(t

- Nếu lấy pha ban đầu của i bằng 0 thì 
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- Ta có thể viết: 
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 trong đó ZC gọi là dung kháng của mạch.
- Định luật Ohm: (Sgk)

c. So sánh pha dao động của u và i
+ i sớm pha (/2 so với u (hay u trễ pha (/2 so với i).

3. Ý nghĩa của dung kháng
+ ZC là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của tụ điện.

+ Dòng điện xoay chiều có tần số cao (cao tần) chuyển qua tụ điện dễ dàng hơn dòng điện xoay chiều tần số thấp.

+ ZC cũng có tác dụng làm cho i sớm pha (/2 so với u.

III. Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần

 Cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không đáng kể.

1. Hiện tượng tự cảm trong mạch điện xoay chiều

- Khi có dòng điện i chạy qua 1 cuộn cảm, từ thông tự cảm có biểu thức: ( = Li .Với L là độ tự cảm của cuộn cảm.

- Trường hợp i là một dòng điện xoay chiều, suất điện động tự cảm: 
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- Khi (t ( 0: 
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2. Khảo sát mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần
- Đặt vào hai đầu L một điện áp xoay chiều. Giả sử i trong mạch là: i = I
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- Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm thuần: 
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di

uLLIsint

dt

ww

==-

 Hay 
[image: image505.wmf]cos

2()

2

uLIt

p

ww

=+


a. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm: U = (LI Suy ra:
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t  ZL = (L Ta có:
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 Trong đó ZL gọi là cảm kháng của mạch.

- Định luật Ohm: (Sgk)

b. Trong đoạn mạch chỉ có một cuộn cảm thuần: i trễ pha (/2 so với u, hoặc u sớm pha (/2 so với i.

3. Ý nghĩa của cảm kháng

+ ZL là đại lượng biểu hiện sự cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm.

+ Cuộn cảm có L lớn sẽ cản trở nhiều đối với dòng điện xoay chiều, nhất là dòng điện xoay chiều cao tần.

+ ZL cũng có tác dụng làm cho i trễ pha (/2 so với u.
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R = 30 ; L = 
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(H);r = 20 (();C = 
[image: image509.wmf]p

3

7

10

3

-

(F). Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2eq \l(\r(,2))cos(100πt + eq \l(\f((,6)) ) A.
a) Tính tổng trở và điện áp hai đầu mạch.
b) Tính tổng trở và điện áp hai đầu cuộn dây.
c) Viết biểu thức điện áp hai đầu mạch, điện áp hai đầu cuộn dây. 

d) Viết biểu thức uR; uL; uC; ur.
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R = 70 (. Đoạn mạch MB là một cuộn dây không thuần cảm có L = eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(())))
 (H); r = 90 ( và điện áp hai đầu đoạn mạch AB là uAB = 200eq \l(\r(,2))cos100πt V.
a) Viết biểu thức cường độ dòng điện i. 

b) Viết biểu thức ud
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn MB gồm một tụ điện. Biết uAM = 100eq \l(\r(,2))cos100πt V; uMB = 100eq \l(\r(,2))cos( 100πt - eq \s\don1(\f(2π,3)) ) V
a) Tính r, C.
b) Viết biểu thức uAB
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nỗi tiếp, cuộn dây có điện trở r. Các thông số của mạch điện R = 60(; r = 20( ;C= 
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; i = 2eq \l(\r(,2))cos(100πt - eq \l(\f((,6))) A; U = 160 V. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây.
 Đ/s: L = ())eq \s\don1(\f(2,))
 
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R và cuộn dây không thuần cảm. Biết R = 40(; r = 20eq \l(\r(,3)) (; u= 120eq \l(\r(,2))cos(100πt + eq \l(\f((,4))) V; ZL = 60 (. Hãy viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây?
 Đ/s: u = 120eq \l(\r(,6))cos(100πt + ())eq \s\don1(\f(,12))
) V
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây không thuần cảm. Điện áp hai đầu mạch là u = 50eq \l(\r(,2))cosωt V. Biết R = 30 (; r =Z= 10 (; ZC = 40 (. Hãy viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây?
 
Đ/s: ud = 20cos(ωt + ())eq \s\don1(\f(,90))
) V
Hướng dẫn giảI:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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 Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, biết R = 50 (, C = 2.10–4/π (F), u = 80cos(100πt) V, u = 200eq \l(\r(,2)) cos(100πt + eq \l(\f((,2))) V.
a) Tính giá trị của r và L.
b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch.
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, biết u = 120eq \l(\r(,2)) cos(100πt) V, L = ())eq \s\don1(\f(3,))
 (H). Tìm R và C biết uAN trễ pha π/3 so với uAB và uMB sớm pha π/3 so với uAB.
Hướng dẫn giải:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

E. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày Soạn:……/……./…….







Tiết ppct: 25

BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

- Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Viết được công thức tính tổng trở.

- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
2. Kĩ năng:


- Sử dụng được pp giản đồ để chứng minh công thức tính độ lệch pha u,i trong các trường hợp của mạch XC.

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


Phương pháp giản đồ Fresnel


Định luật Ôm cho mạch RLC.


Độ lệch pha, Hiện tượng cộng hưởng điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên


- Thiết bị dạy học: Máy chiếu. (bảng phụ)


- Một số dụng cụ thí nghiệm như dao động kí điện tử, ampe kế, vôn kế, một số điện trở, tụ điện, cuộn cảm để minh hoạ.
công suất trong mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Một số một số công thức trong của các mạch điện xoay chiều.


Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.



Tìm hiểu các mạch có các phần tử R, L, C

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về các mạch điện xoay chiều mạch điện xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về đại cương về dòng điện xoay chiều.


- Ôn lại các kiến thức về tụ điện: q = Cu và 
[image: image511.wmf]di

i
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 và suất điện động tự cảm 
[image: image512.wmf]di
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.


- Các maqchj điện xoay chiều

- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Các mạch điện xoay chiều.
	- Biết được công thức tínhtổng trở, viết u,i của mạch điện xoay chiều.
	- Nêu được công thức tính tổng trở, viết u,i của mạch điện xoay chiều.
	- Giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

- Biết cách tính tính tổng trở, viết u,i của từng mạch điện xoay chiều.
	- Vận dụng được các công thức của từng mạch điện xoay chiều để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu các mạch điện xoay chiều. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập. (bảng phụ) 

5. Sản phẩm: Biết được công thức biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Mục tiêu: Viết được biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết biểu thức u, i , tổng trở của từng mạch điện xoay chiều, Ý nghĩa pha của từng mạch

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về các  mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Tìm hiểu một số bài tập về các  mạch điện xoay chiều. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến các mạch điện xoay chiều.

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài mạch RLC nối tiếp

E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

1-Định luật về điện áp tức thời:

Tại 1 thời điểm, điện áp tức thời của đoạn mạch AB:
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2. Định luật Ôm mạch R; L; C
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-Tổng trở của mạch :
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-Định luật Ôm :
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- Liên hệ giữa các điện áp hiệu dụng:
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3.Độ lệch pha giữa điện áp u và dòng điện i :
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· Nếu ZL> ZC
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: u sớm pha hơn i ( tính cảm kháng )

· Nếu ZL< ZC
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: u trễ pha hơn i ( tính dung kháng )

· Nếu : ZL = ZC
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: u và i cùng pha ( cộng hưởng điện )

Cộng hưởng điện :

ĐK :ZL = ZC
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b) Hệ quả :

+ 
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+ ur cùng pha với I, cùng pha với u

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Cho một mạch điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch là u = 50cos(100πt + π/6) V. Biết dòng điện qua mạch chậm pha hơn điện áp góc π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị eq \l(\r(,3)) A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 25 V. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
 A. i = 2cos(100πt + eq \l(\f((,3))) A

B. i = 2cos(100πt - eq \l(\f((,3))) A


C. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt - eq \l(\f((,3))) A

D. i = eq \l(\r(,3))cos(100πt + eq \l(\f((,3))) A 

Câu 2. Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos(100πt + π/6) A, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12 V, và sớm pha π/6 so với dòng điện. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

 A. u = 12cos(100πt + eq \l(\f((,6))) V



B. u = 12eq \l(\r(,2))cos 100πt V.

C. u = 12eq \l(\r(,2))cos(100πt - eq \l(\f((,3))) V


D. u = 12eq \l(\r(,2))cos(100πt + eq \l(\f((,3))) V 

Câu 3. Một mạch điện xoay chiều có điện áp giữa hai đầu mạch là u = 200cos(100πt + π/6) V. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là 2eq \l(\r(,2)) A. Biết rằng, dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch góc π/3. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = 4cos(100πt + π/3) A. 


B. i = 4cos(100πt + π/2) A.

C. i = 2eq \l(\r(,2))cos(100πt - π/6) A. 


D. i = 2eq \l(\r(,2))cos(100πt + π/2) A.

Câu 4. Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch là π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 100eq \l(\r(,6)) V. Biết cường độ dòng điện cực đại là 4 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện có giá trị là

A. U = 100 V. 
B. U = 200 V. 

C. U = 300 V.

 D. U = 220 V.

Câu 5. Một khung dây quay đều quanh trục xx’ trong một từ trường đều có đường cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx’. Muốn tăng biên độ suất điện động cảm ứng trong khung lên 4 lần thì chu kỳ quay của khung phải

A. tăng 4 lần. 
B. tăng 2 lần. 

C. giảm 4 lần.

D. giảm 2 lần.

Câu 6. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, và có độ lớn B = 0,02 (T). Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025 Wb. 


B. 0,15 Wb. 

C. 1,5 Wb. 


D. 15 Wb.

Câu 7. Một vòng dây phẳng có đường kính 10 cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B = 1/π (T). Từ thông gởi qua vòng dây khi véctơ cảm ứng từ 
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 hợp với mặt phẳng vòng dây một góc α = 300 bằng

A. 1,25.10–3 Wb. 

B. 0,005 Wb. 

C. 12,5 Wb. 


D. 50 Wb.

Câu 8. Dòng điện xoay chiều là dòng điện

A. có chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

C. có chiều biến đổi theo thời gian. 

D. có chu kỳ thay đổi theo thời gian.

Câu 9. Chọn câu sai trong các phát biểu sau?

A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt.

C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1. Đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện 
[image: image526.wmf]F
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rồi mắc vào một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz. Khi thay tụ C1 bằng một tụ C2 khác thì thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi. Điện dung của tụ C2 có giá trị bằng:
A. 
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B. 
[image: image528.wmf]F

C

p

4

2

10

.

2

-

=



C. 
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D. 
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Câu 2. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L. Tổng trở của mạch được cho bởi công thức

A. 
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C. ZRL= R + ZL
D. ZRL=R2+
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Câu 3. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch được cho bởi công thức

A. 
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C. 
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Câu 4. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch được cho bởi công thức

 A. tanφ = - 
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B. tanφ = - 
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C. tanφ = - 
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D. tanφ = 
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Câu 5. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L. Khi tần số dòng điện bằng 100 Hz thì điện áp hiệu dụng UR = 10 V, UAB = 20 V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,1 A. Giá trị của R và L là

A. R = 100 Ω, L = eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(2())))
 H


B. R = 100 Ω, L = eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(())))
 H

C. R = 200 Ω, L = eq \s\don1(\f(2,eq \l(\l(())))
 H


D. R = 200 Ω, L = eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(())))
 H

Câu 6. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều RC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 100eq \l(\r(,2))cos 100πt V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = eq \l(\r(,2))cos(100πt + π/4) A. Giá trị của R và C là

A. R = 50eq \l(\r(,2)) Ω, C = 
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B. R = 50eq \l(\r(,2)) Ω, C = 
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C. R = 50 Ω, C = 
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D. R = 50eq \l(\r(,2)) Ω, C = 
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Câu 7. Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U0cos(ωt – π/3) V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt – π/6) A. Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn

A. 
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Câu 8. Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 2/π (H), tụ điện 
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 F và một điện trở thuần R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là u = U0cos(100(t) V và i = I0cos(100(t – π/4) A. Điện trở R có giá trị là

A. 400 Ω. 

B. 200 Ω. 


C. 100 Ω. 

D. 50 Ω.

Câu 9. Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết L, C không đổi và tần số dòng điện thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f1 thì ZL = 50 Ω và ZC = 100 Ω. Tần số f của dòng điện ứng với lúc xảy ra cộng hưởng điện phải thoả mãn

A. f > f1. 

B. f < f1. 


C. f = f1. 

D. f = 0,5f1.

F. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 8/2018 
          


                                                             Tiết ppct: 26
Bài 14: MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

- Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Viết được công thức tính tổng trở.

- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
2 Kĩ năng:


- Sử dụng được pp giản đồ để chứng minh công thức tính độ lệch pha u,i trong các trường hợp của mạch XC.

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


Phương pháp giản đồ Fresnel


Định luật Ôm cho mạch RLC.


Độ lệch pha, Hiện tượng cộng hưởng điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về mạch điện xoay chiều RLC.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều RLC (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về RLC.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Mạch RLC.
	- Biết được công thức tính công suất tức thời, công suất trung bình, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của hệ số công suất. RLC


	- Giải thích được việc nâng cao hệ số công suất.

- Biết cách tính công suất trung bình của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất RLC.
	- Vận dụng được các công thức của công suất và hệ số công suất để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu mạch RLC. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức mạch RLC

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức mạch RLC

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức mạch RLC. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về mạch điện xoay chiều RLC. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về mạch RLC.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến mạch RLC
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

Câu 1: Tại một thời điểm, ta có thể áp dụng các định luật về dòng điện một chiều cho các giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều được không?


Câu 2: Nhắc lại cách tổng hợp hai dao động điều hòa. Từ đó thảo luận cach biểu diễn giản đồ Fresnel?

Câu 3: Thể hiện giản đồ cho đoạn mạch chỉ có R, chỉ có C, chỉ có L ( lấy trục hoành là trục dòng điện)

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 4: Theo định luật điện áp ,trong mạch RLC thì điện áp hai đầu đoạn mạch =?

Câu 5 :Yêu cầu HS thể hiện giản đồ Fesnel cho mạch RLC hai trường hợp: UC> UL (ZC> ZL) và UC< UL (ZC< ZL)

Câu 6: Dựa vào hình vẽ để xác định hệ thức giữa U và I.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ 1( Nhận biết)

Câu 1.Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì tổng trở Z phụ thuộc:

A. L, C và ω

B. R, L, C        

 C. R, L, C và ω

D. ω, R

Câu 2.Trong mạch xoay chiều không phân nhánh có RLC thì tổng trở Z xác định theo công thức:
A. 
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MĐ 2( Thông hiểu)

Câu 3.Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC . Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì:

A. Điện trở tăng.               
 


B. Dung kháng tăng.

C. Cảm kháng giảm.         



D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.

Câu 4.Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, kết luận nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch có giá trị cực đại.

B. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau.

D.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch không phụ thuộc vào điện trở R của đoạn mạch.

MĐ 3 ( Vận dụng)

Câu 5) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế có tần số 50Hz. Biết R= 25 cuộn thuần cảm có L =1/π(H) , Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trể pha π /4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ là:

A. 100 B. 150 C. 125 D. 75 

Câu 6)Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R =100, cuộn dây thuần cảm có L =0,318H, tụ điện có C=100/2π(μF). Biểu thức biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch là: i =
[image: image555.wmf]2

cos(100t+π/4) A thì biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là:

A. u =100cos(100t+π/2) V . 


B. u =200cos(100t -π/4) V

C. u =200cos(100t) V. 


D. u =200cos(100t +π/4) V

MĐ 4 ( Vận dụng cao)

Câu 7: Đoạn mạch xoay chiều gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp AM (Chứa điện trở R), MN (chứa cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm 
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). Biết R=2r. Biểu thức hđt ở hai đầu đoạn mạch AN là 
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. Và hđt hai đầu MN vuông pha với hđt hai đầu mạch. Viết biểu thức hđt hai đầu mạch.
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F. RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày soạn: ……/……../…….. 
          


                                          Tiết ppct: 27
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp.

- Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen.

- Viết được công thức tính tổng trở.

- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.

- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
2 Kĩ năng:


- Sử dụng được pp giản đồ để chứng minh công thức tính độ lệch pha u,i trong các trường hợp của mạch XC.

- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán có liên quan.
3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:


Phương pháp giản đồ Fresnel


Định luật Ôm cho mạch RLC.


Độ lệch pha, Hiện tượng cộng hưởng điện

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về các mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về mạch điện xoay chiều RLC.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều RLC (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về RLC.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Mạch RLC.
	- Biết được công thức tính công suất tức thời, công suất trung bình, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của hệ số công suất. RLC


	- Giải thích được việc nâng cao hệ số công suất.

- Biết cách tính công suất trung bình của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất RLC.
	- Vận dụng được các công thức của công suất và hệ số công suất để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu mạch RLC. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức mạch RLC

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Viết được biểu thức mạch RLC

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức mạch RLC. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về mạch điện xoay chiều RLC. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về mạch RLC.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến mạch RLC
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

Nhắc lại các công thức đã học về mạch RLC nối tiếp
-Phương pháp giải: Tìm Z, I, ( hoặc I0 )và (
 Bước 1:  Tính tổng trở Z: Tính 
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Bước 2:   Định luật Ôm : U và I liên hệ với nhau bởi 
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Bước 3:  Tính độ lệch  pha giữa u hai đầu mạch và i: 
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Bước 4:  Viết biểu thức u hoặc i

  -Nếu cho trước: 
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  -Nếu cho trước: 
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thì biểu thức của  i  là: 
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  -Nếu cho trước 
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  -Nếu cho trước 
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thì biểu thức của i là: 
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Công thức tính U: 

· Biết UL, UC, UR : 
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· Biết u=U0 cos((t+() : Suy ra : 
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Công thức tính I: 

· Biết i=I0 cos((t+() : Suy ra:
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· Biết U và Z hoặc UR và R hoặc UL và L hoặc UC và C: 
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Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1 :  Dựa vào giản đồ ( độ lệch pha giữa u và i được tính như thế nào?

Câu 2 : ( nhận giá trị nào thì u nhanh pha hơn,chậm pha hơn i? Lúc đó ZC , ZL  có giá trị ntn với nhau?

Câu 3: Nếu ZC = ZL  thì xảy ra hiện tượng gì đặc biệt?


- ĐK cộng hưởng là gì?

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ 1( Nhận biết)

Câu 1.Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RC ?

A.Tổng trở của đoạn mạch tính bởi: 
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B.Dòng điện luôn nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

C.Điện năng chỉ tiêu hao trên điện trở mà không tiêu hao trên tụ điện.

D. A, B và C đều đúng.

Câu 2. Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh . Góc lệch pha φcủa hiệu điện thế hai đầu mạch điệnso với cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào sau đây?

A.tgφ = 
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C. tgφ= 
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MĐ 2( Thông hiểu)

Câu 3. Đặt hiệu điện thế:u =U0 sinωt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh, biết điện trở R không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng thì phát biểu nào sau đây là sai:

A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất

C. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở

D.Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau

Câu 4.Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha một gócφso với hiệuđiện thế ở hai đầu đoạn mạch(0 <φ< π/2). Đoạn mạch đó:

A.gồm điện trở thuần và tụ điện            
B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện

C. chỉ có cuộn cảm                                
D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm

MĐ 3 ( Vận dụng)

Câu 5) Hai đầu điện trở R = 50có biểu thức hiệu điện xoay chiều là u = 100cos(100+ π/3)V thì biểu thức cườngđộ dòng điện chạy qua R là :

A. i = 2
[image: image587.wmf]2
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B. i = 2cos(100t+ π/3)A.     

C. i = 2cos100t A.        


D. i = 2
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Câu 6. Đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở 
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. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp 
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. Viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây.

A. 
[image: image593.wmf](

)

(

)

1002os100/3

d

uctV

pp

=+

 

B. 
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MĐ 4 ( Vận dụng cao)

Câu 7: Đặt một hđt xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và hai đầu đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đạo mạch AM (chứa tụ C nối tiếp với điện trở R) nối tiếp với đoạn mạch MB (chứa cuộn cảm thuần). Thì hđt hiệu dụng hai đầu AM gấp 
[image: image597.wmf]7

 lần hai đầu MB và hđt hai đầu MB lệch pha 
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 so với hai đầu mạch. Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây.
A. 1/2 


B. 2


C. 1/3 


D. 3
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Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN

XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.

- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.

- Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.

- Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp.
2. Kĩ năng


- Vận dụng công thức Công suất và hệ số công suất để giải bài tập có liên quan. 


- Ứng dụng được việc nâng cao hệ số công suất trong thực tế đời sống.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức tính công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, hệ số công suất.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Giải thích được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương ĐXC để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về công suất và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về công suất mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về hệ số công suất mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về công suất và hệ số công suất mạch điện xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về công suất và hệ số công suất.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Công suất và Hệ số công suất.
	- Biết được công thức tính công suất tức thời, công suất trung bình, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của hệ số công suất


	- Giải thích được việc nâng cao hệ số công suất.

- Biết cách tính công suất trung bình của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất.
	- Vận dụng được các công thức của công suất và hệ số công suất để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu Công suất và hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. Một số phương pháp để nâng cao hệ số công suất.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. Một số phương pháp để nâng cao hệ số công suất.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động

I. Công suất của mạch điện xoay chiều

[image: image850.wmf]I

r

1. Biểu thức của công suất

- Điện áp hai đầu mạch: u = U
[image: image599.wmf]2

cos(t

- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = I
[image: image600.wmf]2

cos((t+ ()

- Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều:

p = ui = 2UIcos(tcos((t+ ()= UI[cos( + cos(2(t+ ()]

- Công suất điện tiêu tụ trung bình trong một chu kì:

P  =UIcos
[image: image601.wmf]j

       (1)

- Nếu thời gian dùng điện t >> T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi).

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

W = P  t
(2)

II. Hệ số công suất 

1. Biểu thức của hệ số công suất

 Từ công thức (1), cos( được gọi là hệ số công suất.

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất

- Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng:

P = UIcos( với cos( > 0

( 
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- Nếu cos( nhỏ ( Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ti điện lực.

3. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp
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- Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch: 
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Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Biểu thức tính công suất điện tiêu thụ trong mạch điện không đổi là gì?

Câu 2: Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó ( xem tại thời điểm t, dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều ( công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm t?

Câu 3: Hãy xây dựng công thức tính công suất trung bình trong 1 chu kì?
Câu 1 :Nêu tầm quan trọng của hệ số công suất?Làm thế nào để tăng cosφ ?

Câu 4: Cách tính HSCS mạch RLC từ giản đồ Fresnel?

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2
MĐ 1( Nhận biết)

Câu 1. Hệ số công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC được tính bởi công thức:

A. cosφR/Z                   B.cosφ=ZC/Z 

C.cosφ=ZL/Z

D. cosφ=R.Z
Câu 2.Chọn câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm RLC không phân nhánh.

A. Là công suất tức thời.               


 B. Là P=UIcosφ
C. Là P=RI2





D. Là công suất trung bình trong một chu kì

MĐ 2( Thông hiểu)

Câu 3. Chọn câu nhận định sai 
A. Hệ số công suất của các thiết bị điện quy định phải ( 0,85.              

B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn.

C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch càng lớn.   

D. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, ta phải nâng cao hệ số công suất.

Câu 4.Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính dung kháng nếu giảm tần số dòng điện thì hệ số công suất sẽ:

A.không đổi;

B.tăng lên;


C.giảm xuống;

D.có thể tăng hoặc giảm.

MĐ 3 ( Vận dụng)

Câu 5) (ĐH – 2007): Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

A. 0,85.  

B. 0,5.  


C. 1.  


D. 1/√2 

Câu 6)Đặt điện áp 
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(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là 
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 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 
[image: image609.wmf]1003

W.
              B. 50 W.              

 C. 
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MĐ 4 ( Vận dụng cao)

Câu 7. ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1​, UR1 và cos(1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cos(2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cos(1 và cos(2 là:

A. 
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C. 
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BÀI TẬP 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.

- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.

- Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.

- Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp.
2. Kĩ năng


- Vận dụng công thức Công suất và hệ số công suất để giải bài tập có liên quan. 


- Ứng dụng được việc nâng cao hệ số công suất trong thực tế đời sống.

3. Thái độ 

- Tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


- Chủ động tìm tòi, trao đổi, thảo luận với các HS khác và giáo viên. 


- Hợp tác chặt chẽ giữa các bạn, các nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Định hướng hình thành năng lực

- Năng lực chung


Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giao tiếp, năng lực công nghệ thông tin.

- Năng lực chuyên biệt


+ Nêu được công thức tính công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, hệ số công suất.


+ Sử dụng kiến thức vật lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.


+ Giải thích được ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất.


+ Học sinh trao đổi kiến thức và ứng dụng trong chương ĐXC để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.


+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về công suất và hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về công suất mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về hệ số công suất mạch điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về công suất và hệ số công suất mạch điện xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về công suất và hệ số công suất.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Công suất và Hệ số công suất.
	- Biết được công thức tính công suất tức thời, công suất trung bình, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của hệ số công suất


	- Giải thích được việc nâng cao hệ số công suất.

- Biết cách tính công suất trung bình của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất.
	- Vận dụng được các công thức của công suất và hệ số công suất để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu Công suất và hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. Một số phương pháp để nâng cao hệ số công suất.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức Công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức công suất, hệ số công suất. Ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. Một số phương pháp để nâng cao hệ số công suất.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến công suất và hệ số công suất PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG – MÁY BIẾN ÁP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động


Công suất của mạch điện xoay chiều là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công (năng lượng tiêu thụ) của mạch điện xoay chiều.

1/ Công suất của mạch điện xoay chiều

Biểu thức tính công suất của mạch điện xoay chiều: 
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Trong đó: 


* P (W) công suất của mạch điện xoay chiều.


* U (V) điện sáp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều.


* I (A) cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều.


* 
[image: image616.wmf]os
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: hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

2/ Ý nghĩa của hệ số công suất 
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* Khi mạch xoay chiều xảy ra cộng hưởng 
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* Trong thực tế một nhà máy công nghiệp được cung cấp điện năng để chạy các động cơ, máy móc sản xuất. Khi vận hành ổn định, công suất trung bình được giữ không thay đổi. Trong các động cơ điện của nhà máy bao giờ cũng có các cuộn dây, do đó cường độ i lệch pha so với u. Công suất tiêu thụ trung bình của các thiết bị điện trong nhà máy được xác định bởi công thức 
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Điện được dẫn từ nhà máy phát điện qua các đường dây tải điện.


Nếu 
[image: image623.wmf]()
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 là điện trở dây tải điện thì công suất hao phí trên đường dây là 
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-> Từ biểu thức công suất hao phí 
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Nhận xét: 
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Do đó để giảm hao phí  các nhà máy cần phải nâng hệ số công suất 
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 thì phải mắc thêm tụ bù C vì 
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Vậy muốn giảm công suất hao phí ta phải nâng hệ số công suất 
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 bằng cách mắc thêm tụ C sao cho 
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3/ Một số tụ bù ứng dụng trong thực tế

[image: image640.png]



a. Tụ bù cao thế lắp ở đầu nhà máy phát điện

[image: image641.png]



b. Tụ bù trung thế lắp nơi các trạm trung gian trước khi truyền đi tơi các xí nghiệp hoặc khu dân cư

[image: image642.png]



c. Tụ bù hạ thế lắp nơi các xí nghiệp hoặc khu dân cư.

4/ Đông hồ đo hệ số công suất 
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Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = U
[image: image645.wmf]2

sinωt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là

A. U2/(R + r). 

B. (r + R ) I2. 


C. I2R. 



D. UI.

Câu 2: Công suất của đoạn mạch R-L-C nối tiếp là

A. 
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C. P = U.I.cos2φ

D. P = U.I


Câu 3: Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là

A. (P = R
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B. (P = R
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C. (P = 
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D. (P = R
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Câu 4: Dòng điện có dạng 
[image: image652.wmf] 
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chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

A. 10 W. 

B. 9 W. 


C. 7 W. 


D. 5 W.

Câu 5: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với
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) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó: 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế 
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 thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là 
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 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

A. 440W. 

B.
[image: image660.wmf] 
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C. 
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D. 220W.

Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là



A. 80 Ω.

B. 20 Ω.


C. 40 Ω.


D. 30Ω.

Câu 8:  Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 
[image: image664.wmf]3

p

, công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

A. 75 W.

B. 90 W.


C. 160 W.


D. 180 W.

Câu 9: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho

A. 168 hộ dân.

B. 150 hộ dân.


C. 504 hộ dân.


D. 192 hộ dân.

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A.  
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Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc 
[image: image669.wmf]LC
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 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này

A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. 

B. bằng 0.


C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. 

D. bằng 1.

Câu 3: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,85. 

B. 0,5. 



C. 1. 



D. 1/
[image: image670.wmf].
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Câu 4: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số và hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế (vôn kế nhiệt) có điện trở rất lớn, lần lượt đo hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U , UC  và  UL . Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là:
 

A. cosφ = 1/2

B. cosφ = √3/2


C. cosφ = √2/2


D. cosφ = 1 Câu 5  Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng một nửa điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng: 

A. 0,92                          B. 0,71                               
C. 0,87                                  
D. 0,50

Câu 6: Đặt điện áp 
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vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50                         B. 0,87                             
C. 1,00                                   
D. 0,71

Câu 7: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 40 
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 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 
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 F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: 
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. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.

B. 0,71.


C. 0,86.


D. 0,95.

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và 
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; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và 
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. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của 
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B. 
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C. 
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D. 
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F. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ........../.........../............







Tiết ppct: 30

KIỂM TRA 1 TIẾT ( lần 2) 

I. MỤC TIÊU

- Thông qua kết quả giảng dạy và học tập chương ĐIỆN XOAY CHIỀU từ đó bổ sung những kiến thức thiếu sót cần thiết.

1. Kiến thức:

- Lý thuyết và bài tập chương ĐIỆN XOAY CHIỀU.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học kĩ năng canh tính thời gian, phân bổ thời gian khi làm bài kiểm tra.

3. Thái độ:

+ Tự tin, nghiêm túc, trung thực, nỗ lực hết mình khi  làm bài kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

3. Giáo viên:  Ma trận và đề bài.

4. Học sinh: kiến thức và dụng cụ học tập.

III. HOẠT ĐỘNG:

3. Giáo viên phát đề và coi nghiêm túc.

4. Học sinh tích cực làm bài.

IV. KẾT QUẢ:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	khá
	TB
	Yếu
	Kém

	12A3
	
	
	
	
	
	

	12A5
	
	
	
	
	
	

	12A7
	
	
	
	
	
	


V. RÚT KINH NGHIỆM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ....../........../...........






Tiết ppct: 31

Chuyên đề: MÁY ĐIỆN

Bài 16: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất.

- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được biểu thức giữa U, I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Mô tả được sơ đồ cấu tạo và nắm được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha.

- Nắm được cách mắc mạch ba pha ( Mắc sao,mắc tam giác)

- Trình bày được khái niệm và cách tạo ra từ trường quay.Nắm nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về máy biến áp, máy phát điện

-Vận dụng được hiện tượng cảm ứng điện từ giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện XC.

- Nắm được các ứng dụng thực tế của động cơ không đồng bộ.

-Vận dụng kiến thức để trả lời các câu trắc nghiệm

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
    (Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt: 


+  Máy biến áp: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công thức MBA lí tưởng


+ Máy phát điện xoay chiều:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.


+ Động cơ không đồng bộ:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về Máy điện xoay chiều

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy biến áp điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về máy điện  xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về máy biến áp và máy điện.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Máy biến áp
	- Biết được máy biến áp, công dụng, cấu tạo.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức máy biến áp.
	- Biết cách tính công số vòng dây, điện áp dòng điện.
	- Vận dụng được các công thức của máy biến áp  để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu máy biến áp. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức số vòng dây, điện áp dòng điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức máy biến áp.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức số vòng dây, điện áp dòng điện.
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp và truyền tải điện đi xa. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến máy biến áp
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến máy biến áp PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động 

I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa

- Công suất phát từ nhà máy: Pphát = UphátI

trong đó I là cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây.

- Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây: 
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( Muốn giảm Php ta phải giảm R (không thực tế) hoặc tăng Uphát (hiệu quả).

- Kết luận:

Trong quá trình truyền tải điện năng, phải sử dụng những thiết bị biến đổi điện áp.
Hoạt động : Tìm hiểu về bài toán truyền tải điện năng đi xa.

II. Máy biến áp

- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều).

[image: image851.wmf]A

1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp 

* Cấu tạo: (Sgk)

[image: image852.wmf]A
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* Nguyên tắc hoạt động

- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông trong hai cuộn.

- Gọi từ thông này là: (0 = (mcos(t

- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp: (1 = N1(mcos(t-> (2 = N2(mcos(t

- Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2: 
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- Vậy, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 

a. Thí ghiệm 1: Khoá K ngắt (chế độ không tải) I2 = 0.

- Hai tỉ số 
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- Nếu 
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> 1: máy tăng áp.
- Nếu 
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< 1: máy hạ áp.

- Khi một máy biến áp ở chế độ không tải, thì nó hầu như không tiêu thụ điện năng.

b. Thí ghiệm 2: Khoá K đóng (chế độ có tải). 

- Khi I2 ( 0 thì I1 tự động tăng lên theo I2. 
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- Kết luận: (Sgk)

3.Hiệu suất của máy biến áp

- Định nghĩa: (Sgk)

- Sự tổn hao điện năng trong một máy biến áp gồm có:

+ Nhiệt lượng Jun trong các cuộn dây.

+ Nhiệt lượng Jun sinh ra bởi dòng điện Fu-cô.

+ Toả nhiệt do hiện tượng từ trễ.

III. Ứng dụng của máy biến áp 

1. Truyền tải điện năng.

2. Nấu chảy kim loại, hàn điện.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1:   Công suất phát điện của nhà máy được tính như thế nào?

Câu 2:  Gọi điện trở trên dây là R ( công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây?

( muốn giảm Php ta phải làm gì?

( Muốn giải quyết bài toán truyền tải điện năng đi xa ta cần phải làm gì?
Câu 3: Công dụng máy biến áp?

Câu 4: Cấu tạo? Hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào?

Câu 5: Vì sao lõi thép không làm thành khối đặc?

Câu 6: Nêu các ứng dụng MBA?

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ 1( Nhận biết)

Câu 1.  Máy biến thế là thiết bị dùng để
A. biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.                                  B. Biến đổi công suất điện xoay chiều.

C. Biến đổi hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.     D. biến đổi hiệu điện thế và tần số của dòng điện xoay chiều.

MĐ 2( Thông hiểu)


Câu 2.Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì hiệu điện thế đầu đường dây phải 

A. tăng 
[image: image693.wmf]k

 lần. 
B. giảm k lần.   
C. giảm k2 lần.   

D. tăng k lần.

Câu 3.Một máy tăng áp lí tưởng có điện áp hai đầu cuộn sơ cấp ổn định. Nếu ta tăng số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lên một số vòng như nhau thì điện áp hai đầu cuộn thứ sẽ:
A. tăng.     

B. Giảm.    

C. có thể tăng hoặc giảm.    
D. chưa kết luận được.

MĐ 3 ( Vận dụng)

Câu 4)Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 120V, 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là:

A.  6V; 96W


B.  240V; 96W 

C.  6V; 4,8W  

D.  120V; 48W

Câu 5)Công suất hao phí dọc đường dây tải có hiệu điện thế 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 
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 là bao nhiêu?

A.  1736kW


B.  576kW


C.  5760W

D.  57600W

Câu 6)Một máy phát điện xoay chiều có công suất P = 1MW. Dòng điện do máy phát ra được tăng thế và truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 
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. Công suất hao phí điện năng trên đường dây là bao nhiêu khi hiệu điện thế được đưa lên đường dây 220kV?

A.  
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MĐ 4 ( Vận dụng cao)

Câu 7. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp


A. 40 vòng dây.
B. 84 vòng dây.
C. 100 vòng dây.
D. 60 vòng dây.

F. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ....../........../.............






   Tiết ppct: 32

Bài 17:
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất.

- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được biểu thức giữa U, I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Mô tả được sơ đồ cấu tạo và nắm được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha.

- Nắm được cách mắc mạch ba pha ( Mắc sao,mắc tam giác)

- Trình bày được khái niệm và cách tạo ra từ trường quay.Nắm nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về máy biến áp, máy phát điện

-Vận dụng được hiện tượng cảm ứng điện từ giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện XC.

- Nắm được các ứng dụng thực tế của động cơ không đồng bộ.

-Vận dụng kiến thức để trả lời các câu trắc nghiệm

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
    (Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt: 


+  Máy biến áp: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công thức MBA lí tưởng


+ Máy phát điện xoay chiều:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.


+ Động cơ không đồng bộ:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về Máy điện xoay chiều

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy biến áp điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy điện xoay chiều.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về máy điện  xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về máy biến áp và máy điện.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Máy điện
	- Biết được máy phát điện, công dụng, cấu tạo.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức máy phát điện.
	- Biết cách tính công thức máy phát điện.
	- Vận dụng được các công thức của máy điện  để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu máy điện. 

1. Mục tiêu: Viết được biểu thức máy điện.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức máy biến áp.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức số máy điện, tân số
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về máy điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy điện. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về máy điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy phát điện. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến máy phát điện
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến máy phát điện PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động 

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Máy phát điện xoay chiều một pha

Cấu tạo:

- Phần cảm (roto) tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay.

- Phần ứng (stato) gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn.

+ Từ thông qua mỗi cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số:


[image: image700.wmf]fnp

=


n (vòng/s)

p: số cặp cực.

2. Máy phát điện xoay chiều ba pha:

a. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động:
- Là máy tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần sồ, cùng biên độ và lệch pha nhau 1200 từng đôi một.
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* Cấu tạo: (Sgk)

* Kí hiệu:

b. Cách mắc mạch ba pha
- Trong mạch ba pha, các tải được mắc với nhau theo hai cách:

* Mắc hình sao. Udây = 
[image: image704.wmf]3

Upha
* Mắc hình tam giác.

- Các điện áp u10, u20, u30 gọi là điện áp pha.

- Các điện áp u12, u23, u31 gọi là điện áp dây.

c. Dòng ba pha
- Dòng ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 1200 từng đôi một.

d. Những ưu việt của hệ ba pha
- Tiết kiệm dây dẫn.

- Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.

Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Thảo luận đưa ra mô hình MPĐXC 1 pha ?( dựa trên kiến thức đã học trong chương trình vật lí 11)

Câu 2: Cấu tạo và hoạt động của máy này? Cấu tạo có phải chỉ có duy nhất một kiểu không? Cho 1 số ứng dụng của máy?

Câu 3: Thảo luận đưa ra mô hình MPĐXC 3 pha 

Câu 4: Cấu tạo và hoạt động của máy này? Điểm khác biệt đối với máy 1 pha là gì?

Câu 5: Dòng ba pha có ưu việt gì?

Câu 6: Làm thế nào để đưa dòng ba pha vào sử dụng ? mắc máy phát và tải tiêu thụ điện ba pha bằng cách nào?

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ1

Câu 1.Chọn câu sai về dòng điện xoay chiều ba pha
A. Dòng xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha. 

B. Dòng xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, do đó giảm được hao phí trên đường truyền tải. 

C. Dòng xoay chiều ba pha có thể tạo được từ trường quay một cách đơn giản. 

D. Dòng điện ba pha được tạo ra từ ba máy phát một pha.

Câu 2:Với mạch điện xoay chiều ba pha mắc hình sao thì biểu thức nào đúng?
A. Id  = Ip; Ud  = Up.         



B. Id  = Ip
[image: image705.wmf]3

; Ud  = Up
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C. Id  =  Ip
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; Ud  = Up
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.     


D. Id  = Ip ; Ud  = Up
[image: image709.wmf]3

.

MĐ2

Câu 3(ĐH – 2008):  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha ?

A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không

B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay

C. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thông gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc 
[image: image710.wmf]3
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D. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu.

MĐ3

Câu 4(CĐNĂM 2009): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng

A. 3000 Hz.

B. 50 Hz.


C. 5 Hz.

D. 30 Hz.

Câu 5(CAO ĐẲNG 2010): Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image711.wmf]B

ur

 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng

A. 
[image: image713.wmf]1102

V.
B. 
[image: image714.wmf]2202

V.
C. 110 V.
D. 220 V.

MĐ4

Câu 6(ĐH 2011) :Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 
[image: image715.wmf]1002

V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
[image: image716.wmf]5

p

mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là

A. 71 vòng.


B. 200 vòng.

C. 100 vòng.

D. 400 vòng

F. RÚT KINH NGHIỆM
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Bài 18: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất.

- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được biểu thức giữa U, I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Mô tả được sơ đồ cấu tạo và nắm được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha.

- Nắm được cách mắc mạch ba pha (Mắc sao, mắc tam giác)

- Trình bày được khái niệm và cách tạo ra từ trường quay.Nắm nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về máy biến áp, máy phát điện

-Vận dụng được hiện tượng cảm ứng điện từ giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện XC.

- Nắm được các ứng dụng thực tế của động cơ không đồng bộ.

-Vận dụng kiến thức để trả lời các câu trắc nghiệm

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
    (Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt: 


+  Máy biến áp: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công thức MBA lí tưởng


+ Máy phát điện xoay chiều:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.


+ Động cơ không đồng bộ:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về Máy điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy biến áp điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về máy điện  xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về máy biến áp và máy điện, động cơ không đồng bộ.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Động cơ không đồng bộ
	- Biết được động cơ không đồng bộ.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức động cơ không đồng bộ.
	- Biết cách tính công thức động cơ không đông bộ.
	- Vận dụng được các công thức của máy điện, động cơ  để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu động cơ không đồng bộ. 

1. Mục tiêu: Tìm hiểu động cơ không đồng bộ.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức động cơ không đồng bộ.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức tần số máy điện, động cơ
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về động cơ không đồng bộ.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về động cơ. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về động cơ không đồng bộ, máy điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy phát điện, động cơ không đồng bộ. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến máy phát điện, động cơ không đồng bộ
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến máy phát điện PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài BÀI TẬP
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động 

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: 

- Tạo ra từ trường quay.

- Đặt trong từ trường quay một (hoặc nhiều) khung kín có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.

- Tốc độ góc của khung luôn luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường, nên động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ.

2. Động cơ không đồng bộ ba pha:

- Gồm 2 bộ phận chính:

1. Rôto là khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường quay.

2. Stato là những ống dây có dòng điện xoay chiều tạo nên từ trường quay.

- Sử dụng hệ dòng 3 pha để tạo nên từ trường quay.

+ Cảm ứng từ do ba cuộn dây tạo ra tại O:
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+ Cảm ứng từ tổng hợp tại O: 
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và có đầu mút quay xung quanh O với tốc độ góc (
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1: Động cơ điện là thiết bị dùng để biến đổi từ dạng năng lượng nào sang dạng năng lượng nào?

Câu 2: Đặt trong từ trường đó một khung dây dẫn cứng có thể quay quanh trục (( có hiện tượng gì xuất hiện ở khung dây dẫn?các cảm ứng từ có đặc điểm gì?

Câu 3: Tốc độ góc của khung dây dẫn như thế nào với tốc độ góc của từ trường?

Câu 4: Thảo luận đưa ra mô hình ĐCKĐB 3 pha 

Câu 5: So sánh với MPĐXC 3 pha?

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2

MĐ1 nhận biết

Câu 1. Động cơ điện là thiết bị
A. biến đổi cơ năng thành điện năng.

B. biến đổi điện năng thành cơ năng.                                               

C. biến đổi nhiệt năng thành điện năng.

D. biến đổi nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 2: Cho dòng điện có tần số góc ( qua động cơ không đồng bộ ba pha. Chỉ ra kết luận đúng 

A. động cơ quay với vận tốc góc lớn hơn (.              B. động cơ quay với vận tốc góc bằng (.

C. động cơ quay với vận tốc góc nhỏ hơn (.             

D. Có thể xảy ra trường hợp A, B hay C vì còn phụ thuôc vào tải của động cơ

MĐ2 thông hiểu

Câu 3Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho

A. nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.

B. dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.

C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.

MĐ3 vận dụng thấp

Câu 4
Một động cơ điện 200V-50Hz, hệ số công suất 0,8, công suất tiêu thụ  1,21kW, điện trở 
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. Tính công suất cơ học của động cơ.





A. 1095,6W

B. 114,4W


C. 1210W

D. 950,6W

Câu 5 Một động cơ không đồng bộ ba pha có công suất 11,4kW và hệ số công suất 0,866 được mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp dây là 380V. Lấy (3 ( 1,732. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua động cơ có giá trị là:

A. 35A


B. 105A


C. 60 A

D. 20ª

MĐ4 vận dụng cao

Câu 6(ĐH 2012). Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp  hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là

A. 80%

B. 90%


C. 92,5%

D. 87,5 %

F. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ……./………/……….





Tiết ppct: 34+35

BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất.

- Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.

- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.

- Viết được biểu thức giữa U, I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.
- Mô tả được sơ đồ cấu tạo và nắm được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha.

- Nắm được cách mắc mạch ba pha (Mắc sao, mắc tam giác)

- Trình bày được khái niệm và cách tạo ra từ trường quay.Nắm nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
2. Kĩ năng:
- Giải được các bài tập đơn giản về máy biến áp, máy phát điện

-Vận dụng được hiện tượng cảm ứng điện từ giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện XC.

- Nắm được các ứng dụng thực tế của động cơ không đồng bộ.

-Vận dụng kiến thức để trả lời các câu trắc nghiệm

3. Thái độ:

+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.

+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.

+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân(Năng lực tự học,Năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm,Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực vè quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp,Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
    (Năng lực sử dụng công nghệ thông tin,Năng lực sử dụng ngôn ngữ,Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt: 


+  Máy biến áp: Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động, công thức MBA lí tưởng


+ Máy phát điện xoay chiều:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.


+ Động cơ không đồng bộ:Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu.


Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: Nội dung xoay quanh kiến thức về Máy điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ

Ghi chú: Nhóm 1 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu.

- PHT 1: 
Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy biến áp, máy điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 2 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 2: Tìm tòi và hệ thống một số bài tập về máy điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ.



Tìm hiểu cách giải và chốt lại phương pháp thông qua việc giải bài tập.

Ghi chú: Nhóm 3 phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập.

- PHT 3: 
Tìm hiểu và chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm về máy điện  xoay chiều (Tìm thêm những bài toán thực tế ứng dụng trong cuộc sống).



Ghi chú: GV phụ trách chính. Các tổ còn lại tham gia tìm hiểu và giải bài tập vào phiếu học tập.

2. Học sinh


- Ôn lại kiến thức đã học về máy biến áp và máy điện, động cơ không đồng bộ.


- Chuẩn bị các nhiệm vụ học tập được giao.


- Bảng phụ (nếu có).

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Máy biến áp, máy điện, động cơ không đồng bộ
	- Biết được động biến áp, máy điện ,cơ không đồng bộ.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức biến áp, máy điện, động cơ không đồng bộ.
	- Biết cách tính công thức biến áp, máy điện,  động cơ không đông bộ.
	- Vận dụng được các công thức của máy điện, động cơ  để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1: Tìm hiểu máy biến áp, máy điện, động cơ không đồng bộ. 

1. Mục tiêu: Tìm hiểu động cơ không đồng bộ.
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Phương pháp thuyết trình, đàm thoại.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 1 phụ trách chính.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.  

5. Sản phẩm: Biết được công thức động cơ không đồng bộ.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu: Viết được biểu thức tần số máy điện, động cơ
- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS Đại diện nhóm 1  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp, máy điện, động cơ không đồng bộ.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về động cơ. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 1

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 2 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bài tập về máy biến áp,  động cơ không đồng bộ, máy điện.

1. Mục tiêu: Tìm hiểu một số bài tập về máy phát điện, động cơ không đồng bộ. 
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Giải quyết vấn đề, học nhóm. Vấn đáp.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	PHIẾU HỌC TẬP 2

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi:  

- Yêu cầu các nhóm hoàn thành PHT, trình bày vào bảng phụ. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Nhóm 3 phụ trách chính. Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.

- Các nhóm theo dõi và nhận xét.


C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số bài tập liên quan đến máy phát điện, động cơ không đồng bộ
1. Mục tiêu: Giải được một số bài tập liên quan đến máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện PHT3
2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: giao nhiệm vụ ở nhà.

3. Hình thức tổ chức hoạt động: GV chuẩn bị câu hỏi, bài tập, các nhóm còn lại trả lời.

4. Phương tiện dạy học: Máy chiếu.

5. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinh

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Yêu cầu các nhóm chuẩn bị trước bài bài tập và cách giải. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Các nhóm còn lại thực hiện công việc theo nhóm.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm trình bày trên bảng phụ. Đại diện nhóm thuyết trình.


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về giải một số bài tập trong PHT

- GV phát PHT chuẩn bị cho bài THỰC HÀNH
E. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

Nhóm 1 đảm nhiệm chính: Khởi động 

Dạng 1. Máy phát điện xoay chiều 1 pha

Tần số dòng điện do máy phát điện xoay chiều một phacó p cặp cực và rô-to quay với vận tốc n vòng/phút thì:
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*** Cường độ dòng điện hiệu dụng của MPĐXC 1 pha qua tải (tổng trở Z) 
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Dạng 2- Dòng điện xoay chiều ba pha:

i1 = I0cos((t);  i2 = I0cos((t - [image: image726.png]


);  i3 = I0cos((t + [image: image728.png]


)

e1 = E0cos((t);  e2 = E0cos((t - [image: image730.png]


);  e3 = E0cos((t + [image: image732.png]


)

( Máy phát mắc hình sao: 

Ud = [image: image734.png]


Up

( Máy phát mắc hình tam giác: 
Ud = Up
( Tải tiêu thụ mắc hình sao: 

Id = Ip
( Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: 
Id = [image: image736.png]


Ip
LỰA CHỌN CÁCH MẮC MÁY PHÁT XOAY CHIỀU 3 PHA VỚI TẢI 3 PHA ĐỐI XỨNG:


Ta so sánh Upmáy với Uptải

+ Nếu Upmáy = Uptải  : thì máy phát và tải mắc như nhau : 
[image: image737.wmf];

D-D*-*



+ Nếu Upmáy >Uptải  : thì máy phát và tải mắc lần lượt : 
[image: image738.wmf]D-*


[image: image855.bmp]
+ Nếu Upmáy <Uptải  : thì máy phát và tải mắc lần lượt : 
[image: image739.wmf]*-D


Dạng 3- Máy biến áp

* Trường hợp MBT lý tưởng: r1 = r2=0 
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Dạng 4- Công suất hao phí trong quá trình truyền tải điện năng
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Thường xét cosφ = 1, khi đó 
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: khi U tăng n lần thì CS hao phí giảm n2 lần.
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Trong đó:
P=PA là công suất cần truyền tải từ nhà máy.

U=UA là hiệu điện thế nơi cung cấp.

Cosφ là hệ số công suất của dây tải điện.
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là điện trở tổng cộng của dây tải điện (lưu ý: dẫn điện bằng 2 dây dài l0=>l=2l0)

Độ giảm thế trên đường dây tải điện: U = U’A-UB=U- UB==IR

*Hiệu suất tải điện: 
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; PB là công suất nơi tiêu thụ; PA là công suất nơi truyền tải
Nhóm 2 đảm nhiệm chính: PHT1

Câu 1 : Hãy liệt kê các công thức cơ bản đã học về máy điện mà em biết

Câu 2:Một động cơ không đồng bộ ba pha nối tam giác. Mỗi cuộn dây có điện trở [image: image746.wmf]0,1

R100 vaø L=H.

=W

p


Mắc động cơ vào mạng điện ba pha có điện áp dây bằng 380V, tần số f=50 Hz hình sao.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Tính cường độ dòng điện qua động cơ.

c. Tính công suất động cơ.

Câu 3: Một máy biến thế có N1 = 1100 vòng, N2= 50 vòng .Cuộn sơ cấp mắc nguồn điện xoay chiều có U1 = 220V, cuộn thứ cấp mắc vào đoạn mạch điện xoay chiều . Đoạn mạch gồm  điện trở R = 8( , cuộn dây có độ tự cảm L = 3/20 ( (H) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên mạch thứ cấp trong 1 phút .

Nhóm 3 đảm nhiệm chính: PHT2
Câu 1. Chọn câu đúng khi nóivề máy biến áp?


A. Máy biến áp chỉ cho phép biến đổi điện áp xoay chiều.


B. Các cuộn dây máy biến áp đều được quấn trên lõi sắt.


C. Dòng điện chạy trên các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp khác nhau về cường độ và tần số.


D. Suất điện động trong các cuộn dây của máy biến áp đều là suất điện động cảm ứng.

Câu 2. Mộ tmáy biến áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp nối với nguồn điện xoay chiều.Điện trở các cuộn dây và hao phí điện năng ở máy không đáng kể. Nếu tăn gtrị số điện trở mắc với cuộn thứ cấp lên hai lần thì 


A. cư ờng độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp giảm hai lần,trong cuộn sơ cấp không đổi.


B. điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp đều tăng lên hai lần.


C. suất điện động cảm ứng trong cuộn dây thứ cấp tăng lên hai lần, trong cuộn sơ cấp không đổi.


D. công suất tiêu thụ ở mạch sơ cấp và thứ cấp đều giảm hai lần.

Câu 3. Chọn câu sai.Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí


A. tỉ lệ với thời gian truyền tải.


B. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.


C. tỉ lện ghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát điện.


D. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.

Câu 4. Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?


A. Dùng dây dẫn có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.


B. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.


C. Dùng lõi sắtgồmnhiều lámỏng ghép cách điện vớinhau.


D. Đặt các lá sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.

Câu 5. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V– 50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là


A. 24 V. 
B. 17V. 
C. 12 V. 
D. 8,5V.

Câu 6. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V–50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là


A. 85 vòng. 
B. 60 vòng. 
C. 42 vòng. 
D. 30 vòng.

Câu 7. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tầns ố 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là


A. 1,41A
B. 2A
C. 2,83A
D. 72,0A.

Câu 8. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số chỉ củacác công tơ điện ở trạm phá tvà ở  nơi thu sau mỗi ngày đêm chên hlệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là


A. H= 95%. 
B. H= 90%. 
C. H= 85%. 
D. H= 80%.

Câu 9: Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 100 V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 173 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?


A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.


B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.


C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.


D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác

Câu 10. Gọi Bo là cảm ứng từ cực đại của một trong ba cuộn dây ở động cơ không đồng bộ ba pha khi có dòng điện vào động cơ. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato có giá trị


A. B = 0. 
B. B = Bo. 
C. B = 1,5Bo. 
D. B = 3Bo.

Câu 11. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha dựa trên hiện tượng


A. cảm ứng điện từ. 


B. tự cảm.


C. cảm ứng điện từ và lực từ tác dụng lên dòng điện. 


D. tự cảm và lực từ tác dụng lên dòng điện.

Câu 12. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào


A. hiện tượng tự cảm. 

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. khung dây quay trong điện trường. 
D. khung dây chuyển động trong từ trường.

Câu 13. Đối với máy phát điện xoay chiều một pha


A. dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.


B. tần số của suất điện động tỉ lệ với số vòng dây của phần ứng.


C. biên độ của suất điện động tỉ lệ với số cặp cực từ của phần cảm.


D. cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi tuần hoàn thành điện năng.

Câu 14. Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, số vòng quay của rôto là n (vòng/phút) thì tần số dòng điện xác định là:


A. f = np 
B. f = 60np 
C. f = np/60 
D. f = 60n/

Câu 15. Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220 V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWB. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng?


A. 198 vòng. 
B. 99 vòng. 
C. 140 vòng. 
D. 70 vòng.

Câu 16. Trong mạng điện ba pha mắc hình sao, các tải tiêu thụ giống nhau. Một tải tiêu thụ có điện trở là 10 (, cảm kháng là 20 (. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mỗi tải là 6A. Công suất của dòng điện 3 pha nhận giá trị là


A. 1080 W. 
B. 360 W. 
C. 3504,7 W. 
D. 1870 W.

Câu 17. Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp giữa dây pha và dây trung hoà là 220 V. Mắc các tải giống nhau vào mỗi pha của mạng điện, mỗi tải gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 8 ( và điện trở thuần 6 (. Công suất của dòng điện ba pha bằng


A. 8712 W. 
B. 8712 kW. 
C. 871,2 W. 
D. 87,12 kW.

Câu 18. Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V tiêu thụ công suất 2,64 kW. Động cơ có hệ số công suất 0,8 và điện trở thuần 2 (. Cường độ dòng điện qua động cơ bằng


A. 1,5A
B. 15 A. 
C. 10A
D. 2 A.

Câu 19 (ĐH 2012): Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho


A. 168 hộ dân.

B. 150 hộ dân.


C. 504 hộ dân.

D. 192 hộ dân

Câu 20 (ĐH 2012): Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 ( (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là


A. 135 km.
B. 167 km.
C. 45 km.
D. 90 km.

Câu 21. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là


A. 0,27 Wb.     
B. 1,08 Wb.
C. 0,81 Wb.
D. 0,54 Wb.
Câu 22. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng


A. 12.

B. 4.

C. 16.

D. 8.
Câu 23. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao được nối vào mạch điện ba pha có điện áp pha UPha = 220V. Công suất điện của động cơ là 
[image: image747.wmf]6,63

 kW; hệ số công suất của động cơ là 
[image: image748.wmf]3
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ bằng


A. 20 A.

B. 60 A.
C. 105 A.
D. 35 A.

Câu 24. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image749.wmf]B

ur

 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
[image: image750.wmf]2
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng


A. 
[image: image751.wmf]1102

V.
B. 
[image: image752.wmf]2202

V.
C. 110 V.
D. 220 V.
Câu 25. Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 

  A. 10
[image: image753.wmf]2

V          B.  10V               C.  20
[image: image754.wmf]2

V                  D.  20V

Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực, rôto quay với tốc độ 900vòng/phút. Máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ quay của rôto là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa được vào cùng một mạng điện?

A. 750vòng/phút
B. 1200vòng/phút
C. 600vòng/phút
D. 300vòng/phút

Câu 27: Nhà máy điện Phú Mỹ sử dụng các rôto nam châm chỉ có 2 cực nam bắc để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz.Rôto này quay với tốc độ

A. 1500 vòng /phút.
B. 3000 vòng /phút.
C. 6 vòng /s.      D. 10 vòng /s.

Câu 28. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là


A. 6 V; 96 W.     
B. 240 V; 96 W.   

C. 6 V; 4,8 W.   
D. 120 V; 48 W.

Câu 29. Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây


A. giảm 400 lần.   

B. giảm 20 lần.  
C. tăng 400 lần.
D. tăng 20 lần.

Câu 30: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng điện áp lên đến 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20
[image: image755.wmf]W

. Công suất hao phí trên đường dây là


A. 6050W.

B. 5500W.

C. 2420W.

D.1653W

Câu 31: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/s. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu?


A. f=40Hz

B.f=50Hz
           C. f=60Hz
          D.f=70Hz

Câu 32: Phản ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? 

A. E=88858V

B. E=88,858V
         C. E=12566V
          D. E=125,66V

Câu 33: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu? 

A. 3000 vòng/phút

B. 1500 vòng/phút
    C. 750 vòng/phút

D. 500 vòng/phút

Câu 34: Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng?

A. 198 vòng

       B. 99 vòng
                C. 140 vòng
                      D. 70 vòng

Câu 35: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là : 

A. 24V

B. 17V

C. 12V

D. 8,5V

Câu 36: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là : 
A. 85 vòng

B. 60 vòng
C. 42 vòng
D. 30 vòng

Câu 37: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng cuộn thứ cấp là 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12V. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là :

A. 1,41A

B. 2,00A
C. 2,83A
D. 72,0A

Câu 38: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kwh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là : 

A. ((P=20kW

B. (P=40kW
C. (P=82kW
D. (P=100kW

Câu 39: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kwh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là : 

A. H=95%

B. H=90%
C. H=85%
D. H=80%

Câu 40:  Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu  suất của quá trình truyền tải điện là H=80%. Muốn hiệu suất của quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải :

A. tăng hiệu điện thế lên đến 4kV.


B. tăng hiệu điện thế lên đến 8kV.

C. giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV.

D. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV.

Loại 1: ĐIỆN NĂNG HAO PHÍ

Câu 1. Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20Ω, coi dòng điện và điện áp cùng pha. Điện năng hao phí trên đường dây là: 

A 6050W                    
B 2420W                      
 C 5500W                  
D 1653W
Bài tập tự giải 

Câu 2. Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 10Ω là bao nhiêu? Coi dòng điện và điện áp cùng pha. 
A.1736kW 


B. 576kW 


C. 5760W 


D. 57600W

Câu 3. Một máy phát điện xoay chiều có công suất P = 1MW. Dòng điện do máy phát ra được tăng áp và truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 25Ω . Công suất hao phí điện năng trên đường dây là bao nhiêu khi điện áp được đưa lên đường dây 220kV?

A. ΔP = 113,6W 

B. ΔP = 113,6kW
C. ΔP = 516,5kW 
D. ΔP = 516,5W
Loại 2: HIỆU SUẤT TRUYỀN TẢI
Câu 1. Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100 000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

A. 10 000 kW

B. 1000 kW

C. 100 kW


D. 10 Kw

Câu 2. Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt?

A. 16,4%


B. 12,5%       

C. 20%   


D. 8%

F. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ngày Soạn: ........../.........../............






Tiết ppct: 36 +37

ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Nắm được các kiến thức cơ bản nhất của chương DAO ĐỘNG CƠ, SÓNG CƠ, ĐIỆN XOAY CHIỀU vật lý 12.


- Nhớ lại phương pháp giải các dạng bài tập của từng bài học.


- Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến kiến thức.
2. Kĩ năng:

- Giải được các bài tập đơn giản và phức tạp tổng hợp kiến thức của chương DAO ĐỘNG CƠ, SÓNG CƠ, ĐIỆN XOAY CHIỀU vật lý 12.

3. Thái độ:


+ Tự tin đưa ra các ý kiến cá nhân khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp, ở nhà.


+ Chủ động trao đổi, thảo luận với các học sinh khác và với giáo viên.


+ Hợp tác chặt chẽ với các bạn khi thực hiện các nhiệm vụ ở lớp và ở nhà.

4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực chung: 

Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân (Năng lực tự học, năng lực giải quyết vần đề (Đặc biệt quan trọng là NL giải quyết vấn đề bằng con đường thực nghiệm hay còn gọi là NL thực nghiệm, Năng lực sáng tạo, Năng lực tự quản lí)

Nhóm năng lực về quan hệ xã hội: (Năng lực giao tiếp, Năng lực hợp tác)

Nhóm năng lực công cụ
(Năng lực sử dụng công nghệ thông tin, Năng lực sử dụng ngôn ngữ, Nặng lực tính toán)
- Năng lực chuyên biệt:

+ Nêu được các kiến thức cơ bản của vật lý học kì I lớp 12. 

+ Sử dụng kiến thức lý đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập. 
+ Học sinh hoạt động nhóm để giải quyết yêu cầu đặt ra.

+ Vận dụng bài học vào thực tiễn đời sống và trong thi đề Quốc Gia môn Vật Lý. 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

- Thiết bị dạy học: 
Máy chiếu, hệ thống câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI. 

Chuẩn bị phần khởi động cho tiết học: kiểm tra kiến thức cũ và cho học sinh giải bài tập đã giao.

2. Học sinh

- Thực hiện các yêu cầu của giáo viên trên cơ sở trao đổi, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Kiến thức tổng hợp HKI.
	- Biết được công thức của các đại lượng vật lý đã học trong hai chương.
	- Nêu được các đại lượng trong công thức và mối liên hệ , phụ thuộc giãu các đại lượng trong công thức.
	- Tính được bài tập 

Đơn giản, đỏi được đơn vị.
	- Vận dụng được các công thức để giải một số bài tập trong đề thi Quốc gia và bài tập ứng dụng thực tế.


III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

A. KHỞI ĐỘNG:

Hoạt động 1:  kiểm tra kiến thức và vận dụng giải các câu trắc nghiệm mức độ 1 và 2.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS tìm hiểu và giải quyết.

- Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm cụ của HS
	- Thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả.

- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ thông tin.

- Báo cáo kết quả đã ghi nhớ.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2:  giải các bài tập trắc nghiệm đã cho trong phiếu học tập sau: 

ĐỀ ÔN TẬP  HỌC KÌ I

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thởi điểm t là


A. ωt + φ.
B. ω.
C. φ.
D. ωt.

Câu 2: Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là ∆ℓ. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức:
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Câu 3: Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian


A. luôn ngược pha nhau    B. với cùng biên độ.     C. luôn cùng pha nhau.
D. với cùng tần số.

Câu 4: Cảm giác âm phụ thuộc vào


A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.
B. Nguồn âm và tai người nghe.


C. Tai người và môi trường truyền.           
D. Nguồn âm – môi trường truyền và tai người nghe.

Câu 5: Một máy phát âm được dùng để gọi cá có thể phát ra âm trong nước có bước sóng là 6,8 cm. Biết vận tốc của sóng này trong nước là 1480 m/s. Âm do máy này phát ra là


A. âm mà tai người nghe được.
B. nhạc âm.
C. hạ âm.

D. siêu âm.

Câu 6: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào


A. năng lượng của sóng.     B. tần số dao động.         C. môi trường truyền sóng.        D. bước sóng λ.

Câu 7: Khi có cường độ dòng điện qua mạch chỉ có C là i = I0cos(100πt + φ) A thì điện áp hai đầu tụ là u = U0cos(100πt + π/3) V. Giá trị của φ bằng:


A. –5π/6.
B. π/3.
C. 5π/6.
D. –π/2.

Câu 8: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ nguyên biên độ và vị trí, môi trường dao động thì so với khi chưa tăng khối lượng.


A. chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi.
B. chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần.


C. chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần.
D. chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi.

Câu 9: Một dòng điện xoay chiều có cường độ 
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A. Chọn phát biểu sai?


A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A.
B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 s.


C. Tần số là 100π Hz.

D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6.

Câu 10: Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF . Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào?


A. Dải sóng từ 146 m đến 2383 m.
B. Dải sóng từ 923 m đến 2384 m.


C. Dải sóng từ 146 m đến 377 m.
D. Dải sóng từ 377 m đến 2384 m.

Câu 11: Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A là
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Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 2 A. Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng


A. 
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 V.
B. 
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 V.
C. 50 V.
D. 
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Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)cm, t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây kể từ lúc t = 0 là


A. 56 cm.
B. 48 cm.
C. 58 cm.
D. 54 cm.

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U
[image: image768.wmf]2

cos(ωt)V vào hai đầu một điện trở thuần R = 100 Ω thì cường độ dòng điện cực đại qua điện trở có giá trị 2 A. Giá trị của U bằng


A. 
[image: image769.wmf]2002

V.
B. 200 V.
C. 
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V.
D. 100 V.

Câu 15: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được.


A. λ = 300 m.
B. λ = 596 m.
C. λ = 300 km.
D. λ = 1000 m.

Câu 16: Đặt điện áp u = 100
[image: image771.wmf]2

cos(100πt – π/2)V vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
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Câu 17: Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng của vật nặng m = 1 kg. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = 3 cm và truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s theo chiều dương. Chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển động. Phương trình dao động của vật là
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Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π m/s2. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm có vận tốc 30 cm/s và thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng π m/s2 lần đầu tiên ở thời điểm


A. 0,35 s.
B. 0,15 s.
C. 0,10 s.
D. 0,25 s.

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 cm, con lắc có động năng bằng


A. 0,024 J.
B. 0,032 J.
C. 0,018 J.
D. 0,050 J.

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo ZC. Giá trị của R là
[image: image781.png]-30°
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A. 31,4 Ω.
B. 15,7 Ω.
C. 30 Ω.
D. 15 Ω.

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho g = π2 m/s2)
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Câu 22: Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung C = 10μF. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hòa với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A. Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03 A và cường độ dòng điện trong mạch lúc điện tích trên tụ có giá trị q = 30 μC.


A. u = 4 V, i = 0,4 A.
B. u = 5 V, i = 0,04 A.
C. u = 4 V, i = 0,04 A.
D. u = 5 V, i = 0,4 A.

Câu 23: Một con lắc lò xo, nếu chịu tác dụng của hai ngoại lực f1 = 6 Hz và f2 = 10 Hz có cùng độ lớn biên độ thì thấy biên độ dao động cưỡng bức là như nhau bằng A1. Hỏi nếu dùng ngoại lực f3 = 8 Hz có biên độ như ngoại lực 1 và 2 thì biên độ dao động cưỡng bức sẽ là A2. Nhận xét đúng là:


A. A1 = A2.
B. A1 > A2.
C. A1 < A2.
D. không thể kết luận.

Câu 24: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1 = 10cos(4πt + π/3)cm và x2 = 10
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cos(4πt + π/12)cm. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là


A. 1008 s.
B. 
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Câu 25: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. Nhận định nào sau đây là đúng?
[image: image790.png]




A. Li độ tại A và B giống nhau.
B. Vận tốc tại C cùng hướng với lực hồi phục.


C. Tại D vật có li độ cực đại âm.
D. Tại D vật có li độ bằng 0.

Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g, k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là


A. 30 cm/s.
B. 45 cm/s.
C. 23,9 cm/s.
D. 24,5 cm/s.

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng có giá trị không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ là i = 2
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cos(ωt)A. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu AB, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 100 V, 40 V và 100 V. Công suất tiêu thụ của đoạn AB là
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A. 200 W.
B. 160 W.
C. 220 W.
D. 100 W.

Câu 28: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2/π H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng


A. 40/π μF.
B. 80/π μF.
C. 20/π μF.
D. 10/π μF.

Câu 29: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song kề nhau cách nhau 5 cm và cùng song song với trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ của hai chất điểm theo thời gian như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0, chất điểm (1) ở vị trí biên. Khoảng cách giữa hai chất điểm ở thời điểm t = 6,9 s xấp xỉ bằng
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A. 2,14 cm.
B. 3,16 cm.
C. 6,23 cm.
D. 5,01 cm.

Câu 30: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01 N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3 N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4 s dao động, tốc độ lớn nhất còn lại của vật chỉ có thể là


A. 58π mm/s.
B. 57π mm/s.
C. 56π mm/s.
D. 54π mm/s.

Câu 31: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1O2 cách nhau 24 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai nguồn là


A. 14.
B. 15.
C. 16.
D. 20.

Câu 32: Hai nguồn phát sóng âm S1, S2 cách nhau 2 m phát ra hai dao động âm cùng tần số f = 425 Hz và cùng pha ban đầu. Người ta đặt ống nghe tại M nằm trên đường trung trực của S1S2 cách trung điểm O của nó một đoạn 4 m thì nghe âm rất to. Dịch ống nghe dọc theo đường thẳng vuông góc với OM đến vị trí N thì hầu như không nghe thấy âm nữa. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Đoạn MN bằng


A. 0,4 m.
B. 0,84 m.
C. 0,48 m.
D. 0,8 m.

Câu 33: Một điểm sáng M đặt trên trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 30 cm, chọn hệ tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, O trên trục chính. Cho M dao động điều hòa trên trục Ox thì ảnh M’ của M dao động điều hòa trên trục O’x’ song song và cùng chiều với Ox. Đồ thị li độ dao động của M và M’ như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là
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A. f = 20 cm.
B. f = 90 cm.
C. f = 120 cm.
D. f = 18 cm.

Câu 34: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất. NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ 
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 . Khoảng cách NC là


A. 50/3 cm.
B. 40/3 cm.
C. 50 cm.
D. 40 cm.

Câu 35: Một sợi dây AB đàn hồi, căng ngang dài ℓ = 240cm, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng 
[image: image796.wmf]a3

 là 10 cm. Số bụng sóng trên AB là


A. 4.
B. 8.
C. 6.
D. 10.

Câu 36: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ tự cảm L = 0,6/π H, và tụ có điện dung 10-3/3π F, mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U
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cos(100πt) (U không thay đổi) vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thay đổi R ta thu được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Điện trở thuần của cuộn dây là
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A. 10 Ω.
B. 90 Ω.
C. 30 Ω.
D. 80,33 Ω.

Câu 37: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha π/6 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và 100
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 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch X là 
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A. 
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C. 
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D. 0

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 300 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 500 V và dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB sao cho cosφ = 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là


A. 300 V.
B. 200 V.
C. 500 V.
D. 400 V.

Câu 39: Một nguồm âm đẳng hướng phát ra từ O. Gọi M và N là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức cường độ âm tại M là 40 dB, tại N là 20 dB. Tính mức cường độ âm tại điểm M khi đặt nguồn âm tại trung điểm I của MN. Coi môi trường không hấp thụ âm.


A. 20,6 dB.
B. 21,9 dB.
C. 20,9 dB.
D. 26,9 dB.

Câu 40: Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m, một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = +5 μC. Khối lượng m = 200 g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo giãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E =105 V/m. Lấy g = π2 = 10 m/s2 . Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là:


A. 25π cm/s.
B. 20π cm/s.
C. 30π cm/s.
D. 19π cm/s.

LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU VẬN DỤNG CAO

Câu 36: Đáp án B

Ta có 
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+ Dạng đồ thị cho thấy rằng 
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Câu 37: Đáp án A

+ Biểu diễn vecto các điện áp (giả sử X có tính dung kháng).

+ Từ hình vẽ ta có 
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lệch pha 
[image: image809.wmf]30

°

so với 
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Áp dụng định lý hàm cos trong tam giác:
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+ Dễ thấy rằng với các giá trị 
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và 
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 vuông pha với 
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từ đó ta tìm được X chậm pha hơn i một góc 
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Câu 38: Đáp án D

+ Biểu diễn vecto các điện áp.

Vì 
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 và 
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tổng đại số bằng 
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+Áp dụng định lý cos trong tam giác, ta có
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Câu 39: Đáp án D

+ Ta có 
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, chuẩn hóa 
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→ Trung điểm I của MN cách MN một đoạn 4,5

→ Mức cường độ âm tại M khi đi đặt nguồn âm tại I:
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Câu 40: Đáp án B

+ Tần số dao động riêng của con lắc 
[image: image825.wmf]k
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+ Ban đầu kéo vật để lò xo giãn 4 cm, đến thời điểm 
[image: image826.wmf]t0,5T0,2s

==®

vật đến vị trí cân bằng (lò xo không biến dạng). Thiết lập điện trường.

Vận tốc của vật ngay trước khi thiết lập điện trường là 
[image: image827.wmf]max
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Dưới tác dụng của lực điện vị trí cân bằng mới của lò xo dịch về phía lò xo giãn một đoạn  
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Thời gian duy trì điện trường cũng là nữa chu kì → sau khoảng thời gian này tốc độ của vật vẫn là 
[image: image829.wmf]20

p

 cm và li độ

+ Ngắt điện trường, vị trí cân bằng trở về vị trí lò xo không biến dạng → vận tốc cực đại trong suốt quá trình trên vẫn là 
[image: image830.wmf]20
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C. VẬN DỤNG, TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 4: 
Vận dụng, củng cố



Tìm hiểu, sưu tầm một số đề kiểm tra HKI các trường THPT khác qua mạng thông tin.
6. Đánh giá sản phẩm:

+ GV theo dõi cá nhân và các nhóm học sinht

+ GV có thể cho học sinh đánh giá lẫn trong quá trình báo cáo kết quả hoạt động

+ Căn cứ vào sản phẩm học tập và thái độ học tập đánh giá được khả năng vận dụng giải quyết tình huống vào thực tiễn

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- nhắc lịch kiểm tra .

	- ôn tập trước kiểm tra.




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Yêu cầu HS về ôn tập..
E. RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày Soạn: ........../.........../............







Tiết ppct: 38

KIỂM TRA HỌC KÌ I  

I. MỤC TIÊU

- Thông qua kết quả giảng dạy và học tập  học kì I từ đó bổ sung những kiến thức thiếu sót cần thiết.

1. Kiến thức:

- Lý thuyết và bài tập chương 1, 2, 3.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học kĩ năng canh tính thời gian, phân bổ thời gian khi làm bài kiểm tra.

3. Thái độ:

+ Tự tin, nghiêm túc, trung thực, nỗ lực hết mình khi  làm bài kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

5. Giáo viên:  Ma trận và đề bài.

6. Học sinh: kiến thức và dụng cụ học tập.

III. HOẠT ĐỘNG:

5. Giáo viên phát đề và coi nghiêm túc.

6. Học sinh tích cực làm bài.

IV. KẾT QUẢ:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	khá
	TB
	Yếu
	Kém

	12A3
	
	
	
	
	
	

	12A5
	
	
	
	
	
	

	12A7
	
	
	
	
	
	


V. RÚT KINH NGHIỆM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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